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LỚI GIÓI THIỆU 


Quyên “Giới Bổ-tát cho người tại gia” do Thượng tọa 
Thích Nhật Từ dịch từ nguyên tác “Kinh Uu-bà-tắc giới? (4# 
3š # \ @), nghĩa đen là “Kinh về giới hạnh của cư sĩ tại gia” 
có số hiệu là 7. 1488 trong Đại Chánh tán tu Đại tạng kinh. 
Giới bồn này do ngài Đàm-vô-sắm (Dharmaksema, # #3Ñ) 
dịch năm 426 thời Bắc Lương từ tiếng Phạn sang tiếng Hán. 


Nhìn sâu vào bản chất của 6 giới trọng và 28 giới khinh 
trong Kinh Ứu-bà-tắc giới, chúng ta thấy rằng trên thực chất, 
Giới bổn này triển khai chỉ tiết về 5 giới, 10 thiện nghiệp và 
bổn phận đạo đức của cư sĩ tại gia đối với gia đình, xã hội và 
Phật pháp. Nói cách khác, cuốn Luật này nhân mạnh đến ba 
phương diện: Chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng của 
một Phật tử tại gia và bổn phận trách nhiệm đạo đức của một 
Phật tử hộ pháp chân chánh trong mọi thời đại. 


Cho tới thời điểm này, thật khó xác định cuốn Luật này 
thuộc trường phái nào. Vì các điều khoản gồm 6 giới trọng và 
28 giới khinh trong Kinh giới Ưu-bà-tắc này có thể được tìm 
thấy trong Kinh tạng, Luật tạng Päli và trong bốn bộ Kinh 4-hàm 
(truyền bản của các bộ phái) hoặc trong các bản chú giải các bộ 
luật của các trường phái. Các dấu hiệu thể hiện đặc điểm tư tưởng 
Phật giáo Đại thừa không thê hiện rõ trong cuốn Luật này. 

Thiết nghĩ, vào một giai đoạn nhất định trong quá khứ, xã 
hội cần hình thành các văn bản đề hệ thống hóa những nguyên 
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tắc đạo đức, văn hóa ứng xử giữa người với người, giữa người 
đôi với xã hội và đặc biệt trách nhiệm của một Phật tử đôi với sự 
hưng suy của Phật pháp là điều hết sỨc cần thiết. Nguồn tư liệu 
quý báu ây trải qua bao năm tháng vẫn được các bậc cô đức lưu 
giữ trong kho tàng Pháp bảo Đại Chánh fạng và nhiều tạng khác. 


Các dịch giả Phật giáo Việt Nam trước đây đã từng dịch 
tác phẩm này và khuyến khích các thiện hữu tri thức Phật tử 
tham cứu hành trì như Hòa thượng Thích Tịnh Nghiêm (7ï 
gia Bồ-tát giới kinh), Thượng tọa Thích Pháp Chánh (Tại gia 
Bồ-tát giới bồn). Trong cuỗn sách này, Thượng tọa Thích Nhật 
Từ dịch mới, bổ sung các cước chú, đồng thời, đối chiếu các 
giới khoản của Kinh giới Uu-bà-tắc với “Phạm võng Bồ-tát 
giới kinh” để khăng định các giá trị đạo đức mà một Phật tử 
cần phải hành trì. 

Tôi hoan hỷ với sự nỗ lực dịch thuật của Thượng tọa Thích 
Nhật Từ đối với các bản văn Luật học Phật giáo trong đợt xuất 
bản đầu tiên của Trung tâm Nghiên cứu và Phiên dịch Phật học 
thuộc Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam. Đồng thời, tôi cũng 
hoan hỷ với sự phát tâm ấn tống của quỹ Đạo Phật Ngày Nay, 
góp phần cho tùng thư Luật học Phật giáo thêm phong phú và 
phổ biến rộng rãi đến Phật tử các giới. 

Tôi tin rằng, dù ở trường phái nào, quốc gia nào và thời đại 
nào, người ứng dụng hành trì Giới bổn này đều mang lại lợi 
ích cho chính mình và cho mọi người. Rất mong quý Phật tử 
thập phương nghiên cứu, vận dụng những điều luật này vào 
đời sống hiện nay, trở thành một công dân gương mẫu và lý 
tưởng của xã hội. 

Trân trọng và chúc an lành. 


Mùa An cư, năm Tân Sửu, 2021 
Pháp viện Minh Đăng Quang, TP. Hô Chí Minh 
Hòa thượng THÍCH GIÁC TOÀN 
(Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam) 


LỎI NÓI ĐÂU 


1. XUẤT XỨ CỦA GIỚI BỒ-TÁT TẠI GIA 


Giới Bồ-tát tại gia được đức Phật quy định trong “Kinh Ưu-bà- 
tắc giới” (4# 3š ® z\ #@), đang khi giới Bồ-tát xuất gia được ghi chép 
trong “Kinh Phạm võng Bô-tát giớt" (S. Brahmajäla Bodhisattva 
$ïla Sitra, ‡R#8| 3£ lễ ä #@@). Đây là hai bản kinh quan trọng về quy 
phạm hành vi (4T # 3# ‡4,) của người tu học theo Phật giáo Đại thừa 
nhằm hoàn thiện đạo đức trọn vẹn, một trong ba trụ cột tâm linh cốt 
lõi của Phật giáo. Hai trụ cột tâm lĩnh còn lại là trí tuệ và thiền định. 

“Kinh Uu-bà-tắc giới” (#33 z\.4@) còn gọi là “Giới bồn Ưu- 
bà-tắc” (#33), hay “Kinh Bồ-tát tại gia” (k3 3# là &@), 
hay “Kinh Bê-tát cư sĩ tại gia” (3# #+ 3i) do Đàm-vô- 
sâm (Dharmaksema, % #8, 385-433/439) dịch năm 426, gồm 7 
quyền, 28 chương, năm trong quyền 24 của Đại Chánh tân tu Đại 
tạng kinh (& 3Ä) với mã số T.148§.! Kinh Uu-bà-tắc giới chia 
làm 3 phần: (¡) Phần tập hội (# 2) chỉ có 1 phẩm, (ii) Phẩm Tự 
pháp tâm đến Phẩm Bát-nhã (B $#¬š do # Ấ* 3ƒ vo # 2`) gồm 27 
phẩm, (ii¡) Phần kết thành (#4 & 2`). 

Đức Phật giảng Kinh Uu-bà-tắc giới cho trưởng giả Thiện Sanh 
về giới Uu-bà-tắc Đại thừa (2 4# 3# # 3\), còn gọi là giới tại gia 
(#&#). Kinh này được phát triển từ nền tảng đạo đức trong các 
Kinh Thiện Sanh (# + #$) thuộc Kinh Trung A-hàm ( †* FE]-#&) 


! Truy cập [tháng 6/2021] tại: https://cbetaonline.dila.edu.tw/zh/T1488 
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và Kinh Thiện Sanh tử (+ #4) hoặc Kinh Thi-ca-la-việt lục 
phương lễ (j3! l#*ÄzX 2 3# #@) trong Kinh Trường A-hàm (KƑI 
2`). và quan hệ nội dung, n. Uu-bà-tắc giới phát triển từ “tám 
giới xuất gia trong một ngày” (2#), mười điều thiện (-È É3\) 
và Kinh Thiện Sanh (5$ + #&) trong Kinh Trung A-hàm. 

Kinh Uu-bà-tắc giới (f3#2Rz4@) nhắn mạnh đến việc lập 
nguyện (#8), tu học (####), giữ giới (3z), tính tấn (GÄ:‡#), 
thiền định G# %). trí tuệ (4? #), đồng thời, đề cao việc phát tâm 


bồ-đề (## ‡#‡#^2), nuôi lớn tâm đại bi (3šs>) và hướng đến giải 
thoát (## Mà). 


2. KHÁI QUÁT NỘI DUNG KINH GIỚI ƯU-BÀ-TẮC 


Theo Kinh Ưu-bà-tắc giới (48 3# 3® zì #@), bên cạnh việc giữ gìn 
năm điêu đạo đức, các Phật tử tại gia trong truyền thông Đại thừa 


có cơ hội giữ giới Bồ-tát tại gia (& % # i#) gồm. 6 giới quan trọng 
(2 #;#) và 28 giới nhẹ (## z\,) hay giới không cô ý (—-+`®& #8). 


Kinh Uu-bà-tắc giới nhân mạnh hai phương diện học Phật và tu 
Phật của người tại gia (# _L #1Z), tán thán giá trị của hạnh xuất gia 
với lý tưởng cao quý, khích lệ người tại g1a siêng tu giới pháp, giải 
thích rõ các nghi vẫn trong tu học và cảnh giới đạt được. 

Một trong giá trị cốt lõi của giới Bồ-tát là nhắn mạnh tâm từ bi 
trong hành động thực tiễn. Giới cấm ăn thịt (‡#$ đỊ) giúp người 
thọ giới Bồ-tát không làm đứt mắt hạt giống Phật tính và đại từ bi 
(ối lá 3Š 0}4+4£ 7). Giới cấm dùng 5 loại thực vật cay nồng ( 
‡## z +) nhằm giúp người thọ giới Bồ-tát giảm tối đa các thức ăn 
tạo ra phản ứng hormone tính dục, vốn rất cần thiết cho người xuất 
g1a tu hạnh thánh thanh tịnh. Hai giới này tóm lược tư tưởng của 
các Kinh Lăng-già (3#1iu#4), Kinh Thủ-lăng-nghiêm (Š 1š ñẫ #&) 
và Kinh Đại-bát niễt-bàn (2® 38 §R 4#). 


Đề phát triển tâm từ bi, nhằm nhập thế năng động hơn, độ sinh 
hiệu quả hơn, giới Bồ-tát khuyên chúng ta quán niệm: “Tất cả người 
nam đã từng là cha ta. Tất cả người nữ đã từng là mẹ ta” (— 3 5 # 
#44 › —1?+Á& 4#). Do vậy, giết chúng sanh được xem là 
giết cha mẹ trong các đời trước; ăn thịt chúng sanh là ăn thịt cha mẹ 
trong các kiếp trước. Đồng thời, khích lệ mọi người phóng sanh ( 
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2 +), làm thiện (3é -£), cũng dường (#‡ $), làm phúc (##3ã) song 
song với việc tu trí tuệ ({# #), vốn là đặc sắc của giới luật Đại thừa. 

Ngoài việc đề cao tâm từ bi, giới Bồ-tát nhân mạnh “tâm hiểu 
thuận” (#!§^»), vì hiếu thảo được xem là đạo đức (# # 3z) 
nhằm khích lệ sự hiếu thuận đối với cha mẹ, Tam bảo, Tăng đoàn 
(#'!§ 2 ‡ = ?Ÿ #¡{#), hoặc gọn hơn là hiếu thuận với cha mẹ và 
Tăng đoàn (#! 2\ ®‡ úp 4). 

Ngoài ra, giới Bồ-tát còn khuyến khích gieo trồng ruộng phước, 
cứu độ chúng sanh, kêu gọi mọi người cúng dường xây tăng phòng, 
vườn tược (## 4# É › li‡Rl§] H) cung cấp nơi tu tập cho mọi 
người (#‡ ^1#47), xây tháp thờ Phật ( >4£#È3#) giúp nhiều người 
quy ngưỡng, chiêm bái (@+ ^ ##‡#). Về việc chia sẻ chân lý Phật, 
giới Bồ-tát kêu gọi đệ tử Phật siêng học Phật pháp (3# 2# 3), 
năng động trong việc giáo hóa chúng sanh (4E3# # 3), nhắn mạnh 
truyền bá kinh luật Đại thừa (# — + #.# + 3# tt X &4⁄#), khai mở 
từ bi và trí tuệ, giúp mọi người vượt qua nỗi khổ, niềm đau. 


3. BA NHÓM GIỚI BỒ-TÁT 


Theo Phật giáo Đại thừa, giới Bồ-tát còn gọi là “giới Phật 
tính” (#š4‡+z\) vì mục đích chính của giới này là nhằm khai mở 
“tính giác ngộ như Phật” (8š3+) vốn có trong mỗi chúng sanh, trên 
nên tảng phát triển tâm từ bi ( # 3E +>) và tâm bồ-đề ( ##‡# +), theo 
đó, cứu độ tất cả chúng sanh (# /# #.%). 

Giới Bồ-tát có ba nhóm giới thanh tịnh (S. fri-vidhãni šïlãni, Z 
3®⁄;##t,, tam tụ thanh giới), còn gọi là “tam tụ viên giới” =# # II 
7#), ba nhóm giới trọn vẹn, hay đơn giản hơn “tam tụ giới” (=3 
3Ÿ) tức ba nhóm giới. Ba nhóm giới Bồ-tát ( ‡ jš = 4#, Bồ-tát 
tam tụ giới) bao gồm như sau: 

Nhóm giới thứ nhất là nhiếp luật nghỉ giới (S. sa/vara-sffa, ‡# 
#Ä#) còn gọi là “giới tự tánh” (8 †‡ 3, tự tánh giới) hay “tất cả 
giới Bồ-tát” (— + 3£ jš z4, Nhất thiết Bồ-tát giới) gôm 10 Ø1ới nặng 
và 48 giới nhẹ, có chức năng dứt trừ tất cả điều ác. 


Nhóm giới thứ hai là giới bao quát các điều thiện (S. kuéaÏa- 
dharma-sajgrahaka-sla, ‡â Š-›* 7W, nhiêp thiện pháp giới), còn 
gọi là “giới tiếp nhận pháp lành” (& š;+ 3, thọ thiện pháp giới), 
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nghĩa là tu tập tất cả pháp lành (4# #' — 3 š-;*) gồm sáu ba-la-mật 
(2% § 3). 

Nhóm giới thứ ba là giới làm lợi lạc hữu tình (S. sa/wartha- 
kriya-$Ha, Đã 3ã 5 !# 34), còn gọi là “giới nhiếp tất cả chúng sanh” 
(‡# 5#: # 3\, nhiếp chúng sanh giới) hay “ giới lợi ích chúng sanh” 
(Z⁄#  ä) bao gôm các việc lợi ích (3# š *). 


Ví dụ, dựa vào tính thần của ba nhóm giới Bồ-tát thì giới không 
được cô giết mạng sống (# 3#zš\,) thuộc giới nhiếp luật nghĩ (7# 
4š 3š), đang khi “nên thường xuyên khởi tâm từ bi, tâm hiểu thuận” 
(7E#4e # 1t & 3Exg ` #!lã^y) thuộc nhóm giới bao quát các điều 
thiện pháp (3# š-;*z\) và “dùng phương tiện cứu độ tất cả chúng 
sanh” (23 4š ‡t 3š — 1) 4X +) thuộc giới làm lợi ích hữu tình (#2 
3 1ã 3). 

về phân loại trong ba nhóm tịnh giới của Bồ-tát, dựa vào Kinh 
Phạm võng, có thể khẳng định rằng trong 48 giới nhẹ thì 30 giới nhẹ 
đầu thuộc về “giới nhiếp thiện pháp” (3š š›+ 3); 10 giới kế tiếp (giới 
nhẹ 3 1-40) thuộc “giới nhiếp chúng sanh” (3# 3# + z3. Đang khi trong 
Kinh Uu-bà-tắc giới thì 28 giới nhẹ, phần lớn thuộc về “giới nhiếp 
thiện pháp”, tức các giới nhắn mạnh việc lợi sinh (#®l# ä.). 


4. SỐ LƯỢNG VÀ NỘI DUNG GIỚI BỒ-TÁT 


Về số lượng điều giới, giới Bồ-tát dành cho người tại gia trong 
Kinh Uu-bà-tắc giới (3# 3X 4@) có 6 giới trọng (2X #) và 28 
giới nhẹ (—- ^‡#3), đang khi giới Bồ-tát dành cho người xuất 
gia trong Kinh Phạm võng gồm có 10 giới trọng (+ #) và 48 giới 
nhẹ (ug -} ` ‡# zŸ,). 

Lý do có sự khác biệt về số lượng giới Bồ-tát giữa người xuất 
g1a và người tại gia là do người tại gia bộn rộn gia duyên, nghiệp 
chướng nhiều, không thể dành toàn bộ thời gian, tâm huyết, công 
sức và lý tưởng để trọn vẹn tiếp nhận giới pháp và nhập thế năng 
động như quý Tăng Ni trong chùa. 


6 giới trọng trong Kinh Uu-bà-tắc giới cũng chính là 6 giới đầu 
trong danh mục 10 giới trọng trong Kinh Phạm võng bao gồm: (1) 
Không giết hại (# #& #), (2) Không trộm cắp (â #4), (3) Không 
nói dối (Z Jš 3), (4) Không tà dâm (Z #;#), (5) Không được bán 
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rượu (#8), (6) Không nói lỗi của bốn cộng đồng tu Phật (Z 
39,9 4⁄3). Mười giới trọng của Bồ-tát trong Kinh Phạm võng bao 
gồm: (1) Không giết hại (4z), (2) Không trộm cắp (#zY), (3) 
Không tà dâm (3f;# 3), (4) Không nói láo (&#‡#z), (5) Không 
bán rượu bia (## ;# 3š), (6) Không nói lỗi của bốn cộng đồng tu Phật 
(3à ud ZR ‡8 gã ). Bốn giới trọng còn lại trong Kinh Phạm võng bao 
gồm: (7) Không khen mình chê người ( 4 ?# #4#.3), (8) Không cố 
tình bỏn xẻn (#‡#z#\), (9) Không có tình sân hận (‡4ãñ# z\), (10) 
Không phỉ báng Tam bảo (3š < 3# z\). 


Hai mươi tám giới nhẹ trong Kinh giới Uu-bà-tắc bao gồm như 
sau: (1) Không chịu cúng dường cha mẹ, sư trưởng (®9&#‡t #2 
3#“ .K), (2) Chìm đắm rượu bia (#È,422# 3), (3) Không chăm sóc 
bệnh (°&^ #£#E8## 3# #), (4) Không chịu tặng biếu cho người 
xin ăn (# 2# #¿), (5) Không đón, lễ lạy, hỏi thăm Tăng Ni (Ñ, 
vq Z* 2+: 8E ‡ít ƒ#‡ fị 3L), (6) Khinh thường Tăng Ni vi phạm giới luật 
(R,ug 5947, ; a› + 59]#), (7) Không giữ tám giới trong sáu ngày 
trai (R Xẩt 2+4 3® ` #t < 3), (8) Không đi nghe pháp (Z=4+ 
#&;*), (9) Nhận đồ của Tăng (% 4# R 4⁄2). (10) Uống nước có trùng 
(#2 3šz), (11) Đến chỗ hiểm nạn (#&*#&š# 47), (12) Người nam 
qua đêm ở chùa của Ni (3ã 7ä  ấ?). (13) Đánh người vì của (Š#y 
8d‡T A), (14) Cúng tặng thức ăn đã để cách đêm (Zš4-3.vq 3#), 
(15) Nuôi mèo và cáo (8 #43#), (16) Nuôi trâu bò dê (ä + ##'), 
(17) Không cúng y, bát (2 #š § =«K#k‡x), (18) Tưới ruộng nước 
sạch (  :# zk), (19) Bán không công bằng (3⁄48 4=), (20) Làm 
tình sai chỗ (3E/ ‡7&*), (21) Trỗn nộp thuế quan (4â '# #). (22) 
Vị phạm pháp luật (30, BỊ ®J), (23) Không cúng dường Tam bảo với 
thức ăn mới (#ï+®#‡Š £ ï), (24) Tăng đoàn cắm chỉ, không 
cho phép làm (Z ##i# ak 4E), (25) Không nhường đường cho Tăng Ni 
đi trước (##3š 1# 3ï), (26) Không công bằng chia thức ăn cúng Tăng 
(1# &Z 2`). (27) Không được nuôi tằm (Z£ #§ #'), (28) Không ngó 
bệnh nhân khi đi trên đường (##šŠ 3 2Ÿ › 4+ ?#). 


Về số lượng giới nhẹ (‡# 3š) trong các bản văn kinh giới Bồ-tát 
thì Kinh Bỏ-tát thiện trì (3t lễ Š®#@) có 50 giới, đang khi Kinh 
Phạm võng chỉ có 48 giới. Về nội dung trùng lặp giữa Kinh Phạm 
võng và các kinh khác thì các giới Bồ-tát xuất gia như giới không 
ăn thịt (giới nhẹ 3), giới không ăn 5 loại thực vật cay nông (giới nhẹ 
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4), giới nhận thỉnh mời riêng (giới nhẹ 27), giới nuôi phi pháp (giới 
nhẹ 32), giới thấy nghe làm ác (giới nhẹ 33), giới giữ tâm kiên trì 
(giới nhẹ 34) và giới không tự phát nguyện (giới nhẹ 36) rất giống 
với phẩm tịnh hạnh (# 4T) trong Kinh Đại-bát niềt-bàn ($&š8 
## 4). Các giới phụ khác như giới cố ý thỉnh riêng Tăng đoàn (giới 
nhẹ 28), giới cố tình bỏ giới cắm (giới nhẹ 43) giống với Kinh T}- 
kheo ưng cúng pháp hành (toc ứ ƑŠ ‡š*⁄ƒT#4$). Đang khi giới nói 
pháp trái với oai nghi (giới nhẹ 46) và giới chế định giới một cách 
phi pháp (giới nhẹ 47) giống với nội dung của phẩm chúc lụy (%8 
R #) trong Kinh Nhân vương hộ quốc Bảt-nhã ba-la-mật (4= + 3š 
Ấ* 3 3X lễ 8 46). 


Về nội dung của 48 giới nhẹ trong Kinh Phạm võng và 28 giới 
nhẹ trong Kinh Uu-bà-tắc giới thì sự tương đồng nguyên văn là 
không nhiều. Về sự tương đồng, có các giới như giới “không uống 
rượu” (#8 z\„ giới nhẹ 2) trong Kinh Phạm võng tương đồng với 
giới “không chìm đắm trong uống rượu” (#È,## ®* š8 z3, giới nhẹ 2) 
trong Kinh Uu-bà-tắc giới; giới “không nghe kinh luật” (£#š4@4# 
3š, giới nhẹ 7) trong Kinh Phạm võng tương đồng với giới “không 
đến nghe pháp” (#4+##;*z, giới nhẹ §) trong Kinh Uu-bà-tắc 
giới. Tương tự, giới “khinh thường sư trưởng” (‡#‡# Éạ&z\, giới 
nhẹ 1) trong Kinh Phạm võng tương đồng với giới “không đón tiếp, 
lễ bái tôn trưởng” (2Zk3# 3# #f !# E z\, giới nhẹ 5) trong Kinh Ưu- 
bà-tắc giới. Giới “cô đi đến chỗ hiểm nạn” (#4 A_š# J& 3\, giới nhẹ 
37) trong Kinh Phạm võng tương đương giới “đi một mình ở chỗ 
hiểm nạn” (š##J#j4Tz. giới nhẹ I1) trong Kinh Uu-bà-tắc giới. 


Về các giới nhẹ trong Kinh Phạm võng có nội dung bao gồm 
các điều giới nhẹ trong Kinh Uu-bà-tắc giới có thê dẫn chứng tiêu 
biểu: Giới “không quan tâm chăm sóc bệnh nhân” (3Š z3 #rzÄ. 
giới nhẹ 9) trong Kinh Phạm võng bao quát giới “không chăm sóc 
bệnh nhân” (Z£ SŠ ởš ‡ 3. giới nhẹ 3) và giới “đi đường thấy người 
bệnh mà bỏ đi” (47#4 R,Jš‡®ä, giới nhẹ 28) trong Kinh Ưu-bà- 
tắc giới. Giới “không phạm giới cắm” (šš #{73ÈzÄ, giới nhẹ 30) 
trong Kinh Phạm võng bao gồm giới “không giữ 6 ngày trai” (4 
‡‡ x3, giới nhẹ 7) trong Kinh Uu-bà-tắc giới. Giới “không tốn 
hại người” (1E3È¿+zÑ, giới nhẹ 32) trong Kinh Phạm võng bao 
gồm giới “không nuôi mẻo, cáo” ( šf #43# z, giới nhẹ 15) và giới 
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“mua bán cân đo không đúng” (8x Š -#f^-##., giới nghẹ 19) 
trong Kinh UƯu-bà-tắc giới. 


Các giới nhẹ không có trong Kinh Uu-bà-tắc giới, mà chỉ có 
trong Kinh Phạm võng, gồm 35 giới: Giới “không phát đại nguyện” 
(£‡## #1, giới nhẹ 35), “không ăn thịt” (& #3 z&, giới nhẹ 3), 
giới “ăn 5 loại thực vật cay nồng” (&#-* 3, giới nhẹ 4), giới 
“không dạy sám hối” (£#&‡t#—zä, giới nhẹ 5), giới “không kính 
thính pháp” (£3+33š*zÄ, giới nhẹ 6), giới “phản chánh hướng 
về tà đạo” (# 1# 4zÄ, giới nhẹ 8), giới “cất giữ hung khí” (ä 
34x Hãy, giới nhẹ 10), giới “vào trong quân trại” (š§ BỊ ^ $ z, 
giới nhẹ 10), giới “buôn bán, tổn giảm tâm từ” (4§ 8 Š z\. giới 
nhẹ 12), giới “vu khống vô căn cứ” (&‡#‡š A3, giới nhẹ 13), 
giới “phóng hỏa thiêu hủy” (24 X3ã J5, giới nhẹ 14), giới “giáo 
hóa ngược tông chỉ” (šk{b3š 2z, giới nhẹ 15), giới “bủn xỉn vê 
chia sẻ kinh luật” (#334 z&. giới nhẹ 16), giới “cậy quyền quan 
phủ mà cô xin” (4 ở j& Z3. giới nhẹ 17), giới “không hiểu biết 
mà làm thầy” (& $o 3š É zì, giới nhẹ 18), giới “không tranh đấu, 
vu khống, lừa gạt Thánh hiền” (+È3š###z\, giới nhẹ 19), giới 
“không thể cứu sự sống” (##&‡t # z\, giới nhẹ 20), giới “không 
tâm từ, tuy oán” (## 4 i8 zÄ\,, giới nhẹ 21), giới “khinh người và 
pháp” (]# À_##;¿xz\, giới nhẹ 22), giới “khinh người mới câu học” 
(‡##f:k# so giới nhẹ 23), giới “quay lưng pháp lớn, hướng về 
pháp nhỏ” (3Ÿ X#›]›zÑ, giới nhẹ 24), giới “cố thỉnh Tăng riêng” 
(#7 š§ 1Š ä®., giới nhẹ 28), giới “nghệ ác làm hại cuộc sông” ( 
#14 ä + s\, giới nhẹ 29), giới “thấy nguy không cứu” (Ä,^ 
#[z3, giới nhẹ nh, giới “nghe nhìn việc xâu ác” (ãš4Ƒ 5 zX. 
giới nhẹ 33), giới “vững tâm [bồ-để] bền chắc” (#‡‡ * ^¿ 3, giới 
nhẹ 34), giới “không tự phát thệ nguyện” ( ä †E ##. giới nhẹ 
36), giới “ngồi không đúng chỗ ở giữa mọi người” (3#&4* #1Á z. 
giới nhẹ 38), giới “đáng giảng không giảng” (J&3š #šÄzÑ, giới 
nhẹ 39), giới “tụng giới sai chỗ” (3È/#& 3z z. giới nhẹ 42), giới 
“không kính kinh luật” (š4¿#@@ƒ#z\, giới nhẹ 44), giới “không 
giáo hóa chúng sinh” (1b 3#+ 3\, giới nhẹ 45), giới “thuyết pháp 
ngược với nghi thức” (3š 4E‡Ãz#, giới nhẹ 46), giới “quy định 
trái pháp” (3š *®| z3, giới nhẹ 47), giới “tự phá giáo pháp” ( 
‡š N¿+z\, giới nhẹ 48). 
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5. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC THỌ GIỚI VÀ ĐỌC GIỚI 
BỒ-TÁT 

Về đối tượng thọ giới Bồ-tát: Đối tượng có thể tiếp nhận giới 
Bồ-tát rất đa dạng và thoáng mở, bao gồm các Tỳ-kheo (tk _#), Tỳ- 
kheo-ni (tk .# #,), quốc vương (BỊ #), hoàng tử ( # -#), thủ tướng 
(#348), đại thần (2% E), trăm quan (1# #), thường dân (Ƒ# R,), 
nô tỳ (3x34), người giới tính thứ ba (#f]), người có hai bộ 
phận riêng (—3#), dâm nam (3# 5 ), dâm nữ (‡#++), thần kim 
cương (2El|#‡), tám bộ trời rồng (& #š~`#j), súc sanh (# +) 
và người biến hóa (#¿4b ^.). Dĩ nhiên, trong các loại chúng sanh 
nêu trên, chỉ có con người là thuận lợi nhất, nghe hiểu được sự 
truyền giới của giới sư nên việc thọ giới Bồ-tát đối với con người 
là thích hợp nhất. 

Về điều kiện thọ giới Bồ-tát: Người muốn tiếp nhận giới Bô-tát 
không được vi phạm Ï trong 7 tội ngăn che (3š Fễ 3È) mới được 
ØIỚI SƯ truyền giIỚI Bồ-tát (3 #& #& ti ; ?Ÿ #8). Bảy tội ngăn 
che bao gồm: Giết cha (3#2+), giết mẹ (#4&##), giết A-la-hán (4& 
fJ ##;#), làm thân Phật ra máu (h _ ## ma), phá hoại việc chuyền 
xe pháp của Tăng đoàn (*j# ‡3), giết Hòa thượng (34##ø #9), giết 
A-xà-lê (#4&FT Bị #1). 


Về trình tự thọ giới Bồ-tát: Người thọ giới Bồ-tát không nhất 
thiết phải trải qua việc nương tựa ba ngôi tâm linh ( < 4), năm điều 
đạo đức (# 3ÿ). Trời hay người, Tăng Ni hay Phật tử (A^_& #1), 
thân phận thuộc nhân đạo (^.:š), thiên đạo (&šš), quý thần đạo 
( L,XâU ‡š) hay súc sanh đạo (ä + ‡š) đều được thọ giới Bồ-tát. Chỉ 
cần nghe hiểu được lời của pháp sư Hàn là giới thì đều được tiếp 
nhận giới Bồ-tát (12t Ép 36 Ÿ⁄ : 3 Ä 17). 


Về cách thọ giới Bồ-tát, Kinh Phạm võng đề cập hai cách tác 
pháp thọ giới Bồ-tát gồm tự phát nguyện thọ giới (ä #&) và thọ 
ĐIỚI VỚI Tăng đoàn (44 Éạ £:). Về việc tự thọ giới, Kinh Phạm võng 
quy định răng trong phạm vi 1.000 dặm (tương đương I.600km), 
nếu không có giới sư (3# + # P # + z\ 6ñ), chỉ cần thành tâm phát 
nguyện trước ảnh tượng Phật và Bồ-tát, sám hối với đức Phật trong 
7 ngày, thấy được các tướng tốt xuất hiện thì đắc giới. Đây là cách 
tự tiếp nhận giới trước tượng Phật và Bồ-tát (4# ‡£ jš #2 1# ĩ & s\). 
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Về việc thọ giới với Tăng đoàn thì người tiếp nhận giới Bồ-tát 
không cần phải thấy tướng hảo, chỉ cần thành tâm lắng nghe, lặp 
theo nguyên văn của giới sư (z3 Ép), tâm tương ứng với đạo (#‡šš 
38 Jš) là đắc giới. 


Về việc đọc giới Bồ-tát: Kinh Phạm võng dạy rằng mỗi nửa 
tháng vào ngày bố-tát (P. Unosadha, S. upavasatha, 3h jŠ 8 ), người 
mới thọ giới Bồ- tát (#† # 3 j4) phải đọc giới pháp của Phật ( á 3# 
3X ;k 7W) gồm 10 giới trọng và 48 giới nhẹ (-} # vg + A_‡#) đối 
với người xuất gia, hoặc 6 giới nặng và 28 giIỚI nhẹ đối với cư sĩ tại 
gia theo Kinh Uu-bà-tắc giới. Nếu 1 người bố-tát thì l người tụng. 
Nếu nhiều người bố-tát thì thỉnh cử I người đọc tụng, SỐ người còn 
lại ngồi lắng tâm nghe. Ngày nay, do giới bản được ấn tổng nhiều 
nên tất cả cùng đọc tụng giIỚI Bồ-tát càng tốt. Thông thường để tôn 
kính giới, người đọc giới ngồi ở tòa cao hơn, người nghe giới ngồi 
theo thứ tự giới phâm và tuôi hạ ở vị trí thấp hơn (38 # 3 # › lẻ 
#4). 

Về việc sám hối do phạm giới Bồ-tát: Đối với người phạm 
giới Bồ-tát, Kinh Phạm võng quy định rằng người phạm 10 giới 
trọng (hay 6 giới trọng trong Kinh Uu-bà-tắc giới) phải sám hồi 
trước tượng Phật và Bồ-tát, ngày đêm sáu thời, đọc tụng tất cả 58 
giới (đối với người xuất gia) hoặc 34 giới đối với cư sĩ được quy 
định trong Kinh Uu-bà-tắc giới). Trong quá trình thành tâm sám 
hối trước hàng ngàn Phật trong ba đời, nếu người phạm giới Bồ-tát 
nhìn thấy các tướng hảo như đức Phật đến xoa đầu (3 2k #ÿ 1TR), hoa 
ánh sáng (33#) v.v... thì biết rằng tội đã thuyên giảm và dần dần 
tội sẽ kết thúc. 

6. ẤN TỐNG VÀ TÁN DƯƠNG CÔNG ĐỨC 


Để giúp các Phật tử sử dụng sách này có thê đọc tụng Giới bổn 
Bồ-tát tại gia trong những ngày bố-tát tại các chùa, Quỹ Đạo Phật 
Ngày Nay của chùa Giác Ngộ ấn tống hàng chục ngàn quyên này. 
Các Phật tử vui lòng liên lạc với chùa GIác Ngộ theo địa chỉ bìa sách, 
hoặc đăng ký trực tiếp trên trang www.quydaophatngaynay.com 


Đề hoàn thành ấn phẩm này, tôi tán dương và tri ân đệ tử của 
tôi là Ngộ Tánh Hạnh đã tận tụy trợ giúp tôi trong việc đôi chiêu, 


Xxvi 


Xviil | GIỚI BỒ-TÁT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


đò bản, biên tập bản thảo. Cảm ơn TT. Giác Hoàng đã đọc bản thảo 
và chỉnh sửa chính tả. Tôi tán dương các Phật tử đã phát tâm cúng 
dường đề ấn bản này được phổ biến rộng rãi, giúp quý Tăng Ni giữ 
gìn giới luật, tu tập hạnh thánh, trở thành các vị chân sư có giá trị 
và hữu ích qua sứ mệnh: “Phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo” và 
“sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân.” 


Xin hồi hướng công đức của việc ấn tống quyền giới bổn Bồ-tát 
tại gia này đến sự thanh tịnh, hòa hợp và lớn mạnh của cộng đồng 
Phật giáo tại Việt Nam và trên toàn cầu, nhờ đó, Phật giáo được 
hưng thịnh, góp phần mang lại phúc lợi và an lạc cho con người. 


Chùa Giác Ngộ 
Tháng 6, 2021 
THÍCH NHẬT TỪ 


LỜI NÓI ĐÂU CỦA ĐẠI SƯ ẤN QUANG 


Tất cả kinh Phật và các loại sách xiến dương Phật pháp chăng 
qua giúp người hướng thiện, tránh ác, làm mới bản thân, quay về 
nẻo thiện, hiểu rõ [bản chất] nhân quả ba đời, nhận rõ tánh Phật vốn 
đủ, thoát khỏi biển khổ sinh tử [luân hồi], vãng sinh về cõi Cực-lạc 
[của Phật]. Người đọc cần phải khởi tâm biết ơn, có nghĩa rằng đây 
là việc khó gặp. 

Nên đôi tay ta cần phải sạch sẽ, bàn đề kinh sách cũng phải sạch 
sẽ, dốc lòng thành kính, đối diện Phật trời, như có người thầy đang 
dạy dỗ mình. Lợi ích vô số, tự mình đích thân chiêm nghiệm điều 
đó. Nếu ai phóng túng và không kiêng sợ, tùy tiện xem thường, bo 
bo giữ gìn hiểu biết nông cạn, vu khống làm bậy, tội lớn thấu trời, 
mãi chuốc quả khổ. Tôi khuyên người đời nên xa tội lỗi, tìm sự lợi 
lạc, lìa các điều khổ, sống trong an vui. 


bL) 


! Trích lục từ “Lời nói đầu” trong “Nghi thức niệm tụng của chùa Linh Nham Sơn”, 
quyền 4, chương 3 trong sách Văn sao của Đại sư Ấn Quang (3À$ÿ 8 (Ép 3, É§ 4#) 
Z4kưm + #i i3 4 384Á2304888) ). 


" 
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1.1. KỆ TẬP HỌP' (# 3⁄48) 
(Giọng chuông, chủ lễ đánh trồng hoặc đánh khánh ba cái, 
niệm xong đánh tiêp ba cải) 
Hàng phục sức ma oán 
Dứt phiền não, không còn 
Chuông khánh vang khắp chốn 
Bỏ-tát nghe quang lâm 
Những ai muốn nghe pháp 
Vượt qua biển sinh tử 
Nghe tiếng vang mâu này 
Tập họp về nơi đây. 


1.2. KỆ CUNG THỈNH (3š‡#‡⁄5 ) 
(Vào Phật đường, nghỉ thức bắt đầu, chủ lễ chắp tay niệm 
bài sau đây) 


! Hàng phục ma oán lực, trừ kiết tận vô dư, lộ địa kích kiền-trùy, Bồ-tát văn đương 
tập, chư dục văn pháp nhân, độ lưu sinh tử hải, văn thử diệu âm hưởng, tận đương diệu 
âm hưởng (f£{X Ä?& 2) › lạ“ ÃÄ @?2 : ñ®hj‡tt ' i6 ': ?224@R¿k 
X› 8ñ #;§ › Mi ##' › ã š # 0U). 
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CIữ giới thanh tịnh như trăng tròn 
Thân miệng trắng sạch, không vết nhơ 
Mọi người hòa hợp, không tranh chấp 
Cùng có mặt tụng giới” trang nghiêm. 


1.3. SÁM HỐI (#‡# ) 


Kính bạch Tam bảo trong khắp mười phương. 
Hôm nay, ngày răm^ hoặc ngày cuối tháng.° đệ 
tử chúng con Bồ-tát tại gia kính dâng lên lời sám 
hối như sau: 

(Đại chúng cùng niệm, áp dùi vào chuông, gõ nhẹ vào 
chuông, gõ chuông vang lên) 

Con đã gây ra bao lỗi lầm 

Bằng lời, hành động hay tư duy 

Tham lam, giận dữ và ngu s1 

Con hướng về Phật xin sám hối. (ba lần) 


1.4. LẠY THỈNH TỤNG GIỚI (3# ‡š ‡# z\ ) 


(Đền chỗ tụng giới của các cư sĩ, trước tiên xá chào, sau 
mới phái ngôn) 


Cư sĩ tâm từ b1, tụng giới cho mỌI người. (người 
đại diện nói) 


? Trì giới thanh tịnh như mãn nguyệt, thân khẩu hiệu khiết vô hà uế, đại chúng hoà 

hợp vô vi tránh, nhĩ nãi khả đắc đồng Bồ-tát (‡‡zk\;Ÿ;#‡ HH, # 4x; #&#t{@, X 
Xu #‡‡#,  fR 72 vJ t† E]%h lễ). 

3 Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân sĩ, tùng thân ngữ ý chị 
sở sinh, kim đối Phật tiền cầu sám hồi (4+-# #f:#‡# # š › # h2 Ä°"ÄØt › CC ‡5 
&>/#+ › 2-š3†1h ñT :R 18). 

*Có thể tụng vào ngày 14 âm lịch. 

5 Hắc bạch nguyệt (;# ä R). theo lịch Ấn Độ cổ đại thì từ ngày rằm trở về trước 
gọi là bạch nguyệt ( # J|), sau ngày rằm là hắc nguyệt (# |). 
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Việc tụng giới luật này, đúng ngay việc của 
tÔ1. (người tụng giới nói) 

(Trấn theo, hai hàng cư sĩ ở hai bên, xá chào lẫn nhau và 
quay về đức Phát xá một lạy.) 
1.5. KỆ TẤN LÒ HƯƠNG (ÿ§ £ ‡# ) 

Lò hương vừa bén chiên đàn 

Tỏa xông pháp giới đạo tràng mười phương 

Hiện thành mây báu cát tường 

Xin Phật chứng giảm tâm hương chí thành 

Pháp thân các Phật tịnh thanh 

Chứng minh hương nguyện pháp lành rưới ban 

Nam-mô Hương Vân Cái Bồ-tát. (3 lần) 


1.6. KỆ GIỘNG CHUÔNG? (4š #48 ) 


(Người niệm chấp tay, mọi người buông tay) 


Tiếng chuông vang trong cõi Hoa Tạng 
Pháp Phật lan rộng cõi vi trần 

Công đức, cầu hòa bình thế giới 

Lợi ích, trả bốn ân đức dày. 


5 Lư hương sạ nhiệt, pháp giới mông huân, chư Phật hải hội tất điêu văn, tùy xứ 
kiết tường vân. Thành ý phương ân, chư Phật hiện toàn thân. Nam-mô Hương Vân Cái 
Bồ-tát ma-ha-tát (}š & £ šÄ › ›k7# 3# + 340h;£€ &:ÊM › lồ & 43 # › ‡4⁄&2 
#*: SĂPB702 T ° tế § R ã b DET S1 DE): 

7 Chung thinh biên Hoa Tạng giới nội, Phật pháp dương trân sát quôc trung, công 
huân kỳ thế giới hòa bình, lợi ích báo tứ ân hậu đức (4š ##4# ‡# jä #ẴÐ › 0#;k‡3;/##l 
t†› #)34tt7tfnf : #| 3i (3). 
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1.7. KỆ KHAI KINH° ( 43) 


Giới Bô-tát sạch? khó được nghe 

Trải qua vô số trăm ức!° kiếp 

Thọ trì, đọc tụng cũng như thế 

Theo lời tu hành còn khó hơn. 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật (3 /ẩn). 


1.8. KỆ RẢI HOA"' (3# + Š 18) 


(Cư sĩ trẻ tuôi làm việc rải hoa, một mình chủ lê chăp tay niệm) 


RảI hoa trang nghiêm, ánh sáng rực 
Làm màn hoa báu đẹp trang nghiêm 
Rải các hoa báu khắp mười phương 
Cúng dường tất cả các Như Lai.!? 


$ Bồ-tát tịnh giới nan đắc văn, kinh ư vô lượng câu-chi kiếp, đọc tụng thọ trì diệc 
như thị, như thuyết tu hành giả canh nan ($‡‡ §š ¡#33 #È2‡ B] ° @2*+@ # 181B) + 3Ñ? 
3# Tu ° 3u⁄\f2#1T1 # XE). 

? Tam tụ tịnh giới (S. fri-vidhami srlãn¡, = 3Ä ‡#' z8), ba nhóm giới thanh tịnh ( = 34 
?Š ;# zÑ., tam tụ thanh tịnh giới), còn gọi là “tam tụ viên giới” (= 3# l| z\), ba nhóm giới 
trọn vẹn, hay đơn giản hơn “tam tụ giới” (<< 3# 3) là ba nhóm giới. Ba nhóm giới Bồ- 
tát (3‡ jš = %4 s\, Bồ-tát tam tụ giới): (¡) Nhiếp luật nghỉ giới (S. sa/vara-ýila, ‡#t4# tÁ 
3Ÿ) còn gọi là “giới tự tánh” (8 †+z, tự tánh giới) hay “tất cả giới Bồ-tát” (— + ‡ lễ 
3, nhất thiết Bồ-tát giới) gồm 10 giới nghiêm trọng và 48 giới nhẹ đối với người xuất 
gia, đối với Bồ-tát tại gia gồm có 6 giới trọng và 28 giới nhẹ, có chức năng dứt trừ tất 
cả điều ác, (ii) Giới gồm các điều lành (S. kưsala-dharma-sajgrahaka-sila, 3# š-* 3. 
nhiếp thiện pháp giới), còn gọi là “giới tiếp nhận pháp lành” (& š-:x z3, thọ thiện pháp 
giới), nghĩa là tu tập tất cả pháp lành (4# #' — + š:%) gồm sáu ba-la-mật (2x » ## #), 
(1ï) Giới làm lợi lạc hữu tình (S. savãr?ha-kriyä-srla, ‡ề 3$ 2 †Ÿ 3), còn gọi là “giới 
nhiếp tất cả chúng sanh” (‡# 3# + z\, nhiếp chúng sanh giới) hay “giới lợi ích chúng 
sanh” (3#⁄# 3 ä&) bao gồm các việc lợi ích (š##$š 4 #'). 

!° Câu-chi (S. ko/¡, 48-85), trăm ức. Chẳng hạn, câu “thất câu-chi Phật mẫu đại thánh 
Chuẩn-đề Vương Bồ-tát” (+18Ä§}-#‡ X # /E‡£ # ‡ ñấ) có nghĩa là bảy trăm ức Phật 
mẫu đại thánh Chuẩn-đề Vương Bồ-tát. 

!! Tản hoa trang nghiêm tịnh quang minh, trang nghiêm bảo hoa dĩ vi trướng, tản 
chúng bảo hoa biến thập phương, cúng dường nhất thiết chư Như Lai (#4‡È ä‡ #t:# %, 
BH, ÄE BÍ N 1JA4}K, SN 164m2, PÉÉ— 1J34a 2#). 

! Như Lai (S. /4fhaãgaía, 3u 2k), bậc đên và đi như vậy. 
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1.9. KỆ THẮP HƯƠNG (T145 ) 

(Chủ lễ niệm, một cư sĩ khác thắp hương) 

Hương giới, hương định, hương giải thoát 

Đài mây sáng rực khăp mười phương 

Cúng dường đức Phật khăp các cõi 

Hiệu thâu xông khắp đạt chân thường. 

1.10. KỆ XIN CHỈ DẠY (‡š3‡š 43) 

(Người tụng dáng lên lời thưa sau, mọi người còn lại cùng 
chắp tay) 

Cúi đầu, kinh lạy.'“ Kính thưa quý vị, quý vị 
bảo tôi, thay mặt mọi người đọc tụng giới luật, 
tôi e sợ có nhâm lần, thiêu sót. Nguyện người 
tụng chung, từ bị chỉ dạy. 


1.11. LỜI TỰA TỤNG GIỚI (‡# z\ #-) 
(Người tụng giới đọc và cùng chấp tay) 
(Các vị Bồ-tát tại gia lắng nghe) 


Quy mạng'Š Phật Lô-xá-na'° 
Các Phật trong định kim cương 


'3 Giới hương định hương giải thoát hương, quang minh vân đài biến thập phương, 
cúng đường thập phương vô lượng Phật, kiến văn phô huân chứng chơn thường (z3 # 
% ##tHtà# › XM # Š1ñ Ƒ 23 › tế 32s : RHằ#fứ#i£ñ #). 

!* Hòa nam (P=S. vandana, #o t), kính lạy. 

'* Quy mạng (##2) đồng nghĩa với “quy y” (É#?&), dịch từ chữ “nam-mô” (S. 
namo, t8 #) có nghĩa là quay về nương tựa. 

!° Lô-xá-na (S. Locana, j§ 4ð) có nghĩa là Tịnh Mãn (;#3š). Phật Lô-xá-na (S. 
Locana Buddha, jä 2 5|L) là đức Phật báo thân, với thân tướng trang nghiêm, khi 
thành tựu quả vị Phật do trải qua nhiều kiếp tu trọn vẹn sáu hoàn hảo (zx/#, lục độ). 
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Các cõi khắp trong mười phương'? 
Đảnh lễ vua các bộ luận 

Sau thành Thế Tôn Di-lặc!Ê 

Nay con tụng ba nhóm giới!” 
Bồ-tát hãy cùng lắng nghe.?0 


Giới như ngọn đèn sáng tỏ”! 
Xua tan bóng tối đêm trường. 
Giới như gương báu chân thật“ 
So1 rõ mọi vật, không dư. 


! Thập phương Kim Cương Phật (-† 2 4 ñl#b), Phật Kim Cương ở mười phương. 
Tất cả đức Phật đều nhập vào định Kim Cương trong mười phương thế giới nhằm chặt 
đứt phần vô minh vi tế sau cùng, thành bậc chánh đẳng giác. 

'3 Từ Thị (á K) được dịch từ chữ Sanskrit “M⁄aiireyđ” (3#), Di-lặc). Ngài xuất 
thân trong gia đình Bà-la-môn ở phía nam Ấn Độ, là Bồ-tát bỗ xứ, sẽ thành Phật trong 
đời vị lai. Tương truyền Ngài là tô sáng tác các luận Đại thừa, như D- -giả sư địa luận 
(2Â im tb,34) v.v... Sau đó, các vị như Bồ-tát Mã Minh (§ =É ‡ j#), Bồ-tát Long Thọ 
(E11 3# ñ)... thay thế Ngài thuật lại. Vì thế, Ngài Di-lặc được tôn xưng là chúa tiền 
luận 0 đi 3 +). 

? Ba nhóm giới (S. #i-vidhami silãni, = ŸŠ zŸ, tam tụ giới) còn gọi “tam tụ tịnh 
giới” (Z3##;##), gồm: (¡) Nhiếp luật nghi giới (S. samwara-tla, ‡##È1Ãä), tức 
không giới luật và oai nghỉ nào mà không giữ, (ii) Nhiếp thiện pháp giới (S. kưsa- 
la-dharma-sangrahaka-sila, 3# Š›* 3), tức không điều thiện gì mà không tu. Thiện 
ở đây chỉ cho rộng tu muôn hạnh thuộc sáu hoàn hảo; (iii) Nhiếp chúng sinh giới (S. 
sattvärtha-kriyä-sila, 3# 1# + 3š), sau khi châm đứt điều ác, trọn vẹn điều thiện, làm lợi 
ích và độ khắp chúng sinh, không sót một ai. 

?? Quy mạng Lô-xá-na, thập phương Kim Cương Phật, diệc lễ tiền luận chủ, đương 
pH Từ Thị tôn, kim thuyết tam tụ giới, Bồ-tát hàm cộng thính (6# 4-Zlt ° 3 

El|Đb ° đR3# 13a + ° %8 Á PK, § ° 2= ° tt lễ ). 

?' Giới như ngọn đẻn sáng tỏ (3š ‡u X 8Ä }#, giới 'WHỦ đại minh đăng) chỉ cho giới 
Bồ-tát cao cả, to lớn này được tuôn ra từ mảnh đất tâm, có thê phá được bóng tối vô 
minh từ sinh tử vô thủy, như ngọn đèn sáng của thế gian (+#>- 8 J#, thế chỉ minh đăng) 
thâu nhiếp tất cả các giới luật và oai nghi. 

? Giới như gương báu chân thật (zš +ø # 3 #šŸ, giới như chân bảo cảnh) chỉ cho giới 
Bồ-tát này như chiếc gương quý báu, có thể giúp người tu nhận thức, phân biệt được 
điều gì ngăn cắm, dừng lại ( 1E), điều gì được gìn giữ đ@#), điều gì được làm (4E), điều 
gì hễ làm là vi phạm (4ø,) đối với tất cả mọi việc tốt xấu, không sót điều nào. Như Giới 
bồn Tỳ-kheo ghỉ: “Như người tự soi gương, xấu hay đẹp liền khởi tâm vui buồn” (3ø A. 
ä Rä#$š ° ft + ñ2 , như nhân tự chiếu cảnh, hảo xú sinh hân thích). 
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Giới như hạt châu như ý” 

Tặng cho, cứu người bần cùng.?! 

Không nhiễm đời, mau thành Phật 

Chỉ có pháp này số một.” 

Vì thế người tu Bỗ-tát 

Cần phải hộ trì siêng năng.”5 

Các vị, thiện nam,” tín nữ” nên lắng lòng 
nghe. Khi Phật qua đời, trong thời tượng pháp, 
[làm đệ tử Phật] phải nên tôn kính giới luật Phật 
dạy.” Khi giữ giới luật như trong bóng tối được 
gặp ánh sáng, như người nghèo khó nhận được 
của báu, như người bệnh nặng được thoát khỏi 


3 Ma-ni (S. mani, FỆ #); ngọc như ý, là vua trong các loại châu báu. Tương truyền 
rằng hạt châu ma-ni có nguồn gốc từ cung rồng. Nếu ai sở hữu được ngọc như ý thì 
muôn gì được đó. 

 Rưới ban cứu người bần cùng (ø§#2 3š Ä i4, vũ vật tế bần cùng) chỉ cho giới Bồ- 
tát như hạt châu như ý mưa xuống các pháp lành như tài sản Thánh để cứu giúp những 
chúng sinh trong cơn chết đói bởi phiền não, vô minh, tăng trưởng trí tuệ tuyệt vời (#} 
‡*), thiền định thù thắng (## 2). 

?° Chỉ có pháp này tột bậc (s‡#t;* % ‡#, duy thử pháp vi tối). Sở đĩ, giới Bồ-tát có 
vị trí cao vời như vậy do các Bồ-tát lấy ba nhóm giới thanh tịnh (< 3# ;# z\„ tam tụ tịnh 
giới) làm đầu. 

? Giới như đại minh đăng. Năng tiêu trường dạ ám. Giới như chân bảo cảnh. Chiếu 
pháp tận vô di. Giới như ma-ni châu. Vũ vật tế bần cùng. Ly thế tốc thành Phật. Duy 
thử pháp vi tối. Thị cố chư- ới tát. Ưng đương cần hộ trì. (3\‡u k33# - 4z K# 
B] ° iu B ñ ðt ° R6;X 8 #¡l + Ẳảu/# 2À ° m7 3 ñ © 8ktt:ễ dì ° "EUỤC 
X4 ° X3 # lễ ° JEW by313) 

? Ưu-bà-tắc (S. Upäsaka, 1#'3#3E) hoặc Ô-ba-sách-ca (3# # #»), thường dịch là 
cận sự nam (:# 3# 5), hay thiện nam (# 5) hay cư sĩ (# +) gần gũi, phụng sự Tam 
bảo và giữ gìn năm giới. 

? Ưu-bà-di (S. Upasika, 1#-3# %), hoặc Ô-ba-tư-ca (3# #ƒ‡) thường dịch là cận 
sự nữ (3# 3+), hay tín nữ (4š +) gần gũi, phụng sự Tam bảo và giữ gìn năm giới. 

? Ba-la-đề-mộc-xoa (P. Pãtnokkha, S.Pratimoksa, 3š Ä#‡#‡ 3 %). thường dịch là 
“giới bổn” (#3 ®) hoặc “giới kinh” (3 4), tức sách quy định về các điều khoản giới 
luật đối với Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni. 
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bệnh, cũng như phạm nhân thoát khỏi ngục tủ, 
như người đi xa được trở về nhà. Nên biết giới 
luật là thây mỌI nĐØười. Nếu Phật còn sống cũng 
không dạy khác các giới luật này.?° Khó sinh tâm 
sợ, khó phát tâm thiện nên kinh dạy sau: “Đừng 
xem thường tội nhỏ cho là không có, lọt nước 
tuy nhỏ chứa lâu đây bình. Tạo những tội nặng 
trong khoảng sát-na đọa ngục vô gián. Khi mất 
thân người, muôn kiếp khó được thân người trở 
lại.”' 


Hình sắc, tướng trạng không ngừng [thay đôi] 
như con ngựa bay. Mạng người vô thường nhanh 
hơn nước non. Hôm nay tuy sông, mai khó bảo 
toàn. Môi người các con hãy nên một lòng tính 
tân tu hành, chớ có giải đãi, lười biếng, ngủ nghỉ, 
buông lung. Khuya thì nhiếp tâm nhớ về Tam 
bảo, chớ để thời gian trôi qua vô ích, vô công, 
vật vả, đời sau hôi hận.” Môi người các con một 
lòng cân trọng, nương vào giới này, tu hành đúng 
pháp, nên phải học tập.””? 

3° Trì thử giới thời như ám ngộ minh, như tham đắc bảo, như bệnh đắc sai, như 
tù hệ xuất ngục, như viễn hành giả đắc quy. Đương tri thử tắc thị chúng đăng đại sư. 
Nhược Phật trụ thế vô dị thử dã. (‡‡ wkz3\,E‡+ø8È 3Š 8R + +e 3 4Ÿ ïŸ + +uJà4ÿ š + du 
$ HU ` 4618472404888 ° lÉ ÂoIDR|E BUẾ XÉT › 344.148 R Huế), 

3! Vật khinh tiêu tội vi vô ương. Thủy địch tuy vi tiệm doanh đại khí. Sát-na tạo tội 
ương đọa vô gián. Nhất thất nhân thân, vạn kiếp vô phục (?j ‡#;]› 3È }A ấu #Z% › zkiði 
SÈƒl lM{ ññ k 8 + ñ| R36 3 9% lã @ Rị › —& ^ # Ä 312/8). 

". Tráng sắc bất đình do như bôn mã, nhân mệnh vô thường quá ư sơn thủy, kim 


nhật tuy tồn minh diệc nan bảo. Chúng đẳng các các nhất tâm cần tu tinh tiến, thận vật 
giải đãi lãn nọa thụy miên tung ý, dạ tức nhiếp tâm tồn niệm Tam bảo. Mạc dĩ không 
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Này các cư sĩ! Hôm nay ngày rằm (hoặc ngày 
mười bốn), hoặc ngày cuối tháng làm lễ tụng 
giới Bồ-tát tại gia. Mọi người nên phải một lòng 
khéo nghe. Ai có tội thì nên phát lồ. Ai không 
có tội thì giữ im lặng. Do vì im lặng nên biết 
mọi người đều đã thanh tịnh, tụng giới Bồ-tát. 
Chúng tôi tụng xong lời tựa của giới Bồ-tát tại 
gia. Nay tôi xin hỏi tất cả cư sĩ. Mọi vị trong đây 
đều thanh tịnh không? (/ỏi đến ba lần, cứ mỗi lần hỏi 
thì gõ vào khánh) 


quá đồ thiết bì lao, hậu đại thâm hối.” Chúng đẳng các các nhất tâm cần y thử giới, như 
pháp tu hành, ưng đương học (+ &,®# #3 ‡u#ˆ 8 › A2 #‡874vb7k › 24H #&ƒ? 
BH 7? XE1£ ° Z5 ##—nš)123ã 1E › DA 2) MỸ Ñ Mã BÉ BE đt Š ' 74 RP le T? 3 — 

° St #184ki47K 5 ' 1Á1\JÍR + ì ©kÝ 4# —‹yŠfklbä ' +e?kf2ÍT ' JE 


kì 
c- 
li ). 
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` 
KINH GIÓI BÔ-TÁT 
CHO NGUOI TẠI GIAˆ 


Giới Bồ-tát này dành cho cư sĩ tại gia đọc tụng 
nửa tháng một lần. Trong Giới bồn nảy, cụm từ 
“này các đệ tử” thay thế các thiện nam (Ưu-bà- 
tắc)3 và bao gôm các tín nữ (Ưu-bà-di).* 


! Bồ-tát (‡# jš) gọi đầy đủ “Bồ-đề-tát-đỏa” (P. bodhisatta, S. bodhisattva, 3£ ‡£ lễ 
‡#) nghĩa là chúng sinh đang đi trên con đường giác ngộ (®° 2 †Š, giác hữu tình), trên 
cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Thuật ngữ “Bồ-tát” được dịch là “đại sĩ” (&-*) như 
Quan âm đại sĩ (##-# +). Trong Thượng tọa bộ, thuật ngữ “Bồ-tát” chỉ cho đức Phật- 
Thích-ca trong sáu năm tầm đạo và các kiếp quá khứ hành Bồ-tát đạo của Ngài. Về sau, 
Bồ-tát là quả vị chứng đắc, cao hơn quả vị A-la-hán và được triển khai rộng trong nền 
văn học Phật giáo Đại thừa. Tiêu biểu nhất là Kinh Hoa Nghiêm giới thiệu 52 giai đoạn 
tu của Bồ-tát (thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, Diệu giác, Đăng 
giác). Ai đang đi trên con đường giác ngộ, làm lành lánh dữ, chuyên hóa thanh tịnh tâm, 
truyền bá Phật pháp, biết san sẻ cho những mảnh đời cơ nhỡ bất hạnh thì đều được gọi 
là Bồ-tát sống giữa đời thường. 

? Bản văn này vốn là phẩm 7họ giới thứ 14, thuộc quyền 3 trong Kinh Uu-bà-tắc 
giới (1Š 325 z3) trích từ mục [1049a27] đến mục [1050b09]. Chúng tôi mạnh dạn 
đổi lại thành Kinh Giới bốn Bồ-tát cho người tại gia. Đây có thê gọi là giới bỗn Bồ-tát 
cư sĩ tại gia (&## + ‡# iš ® +). Nguyên tác chữ Hán [truy cập ngày 23/05/2021]: 
https://tripitaka.cbeta.org/T24n1488_ 003 

3 Ưu-bà-tắc (P=S. „pãsaka, 1-33) hoặc Ô-ba-sách-ca (8#3# Z# ‡), thường dịch 
là cận sự nam (3# *% 3), hay thiện nam ( # 3) hay cư sĩ (# +) gần gũi, phụng sự Tam 
bảo và giữ gìn năm điều đạo đức. 

* Ưu-bà-di (S. „pãs¡kã, 1# 3# ®%), hoặc Ô-ba-tư-ca (R»‡ #ƒ#n) thường dịch là cận 
sự nữ (3# 3+), hay tín nữ (4š +) gần gũi, phụng sự Tam bảo và giữ gìn năm giới. 


II 
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I. SÁU GIỚI TRỌNG (+x # 3 ) 
1.1 Giới trọng thứ L:š Không giết sự sống (3# 
3) 

[1049a27] Này các đệ tử,° thọ giới Bỏ-tát,” dù vì 
mạng mình cũng không nên giết [các loài động 
vật], dù chỉ con kiến. Nếu miệng bảo giết, hoặc 
đích thân giết thì [Phật tử] đó mất giới Bồ-tát. 
Người vi phạm giới, ngay cả pháp âmŠ còn không 
đạt được, huông hỗ chứng đắc quả Tu-đả-hoàn,? 
quả A-na-hàm.!° Đó được gọi là cư sĩ phá giới,!! 


Š Điều khoản giới này có đề cập ở giới trọng thứ nhất trong Kinh Phạm Võng Bồ-tát 
giới với 2 chỉ tiết sau: (¡) Đích thân giết hoặc dạy bảo người khác giết, (ii) Đối tượng 
được giết là tất cả các loài động vật. 

5 Nguyên văn: “Thiện nam tử” (ý 5 Ÿ), người nam lương thiện. Trong bản văn 
này, tôi dịch thoát nghĩa “này các đệ tử” để mọi người hiểu rằng đức Phật dạy các điều 
giới này cho mình. 

7 Nguyên văn: “Ưu-bà-tắc giới” (4# 3# 3 3), giới Ưu-bà-tắc. Trong bản văn này, có 
nghĩa là “giới Bồ-tát tại gia.” Trong toàn bản văn, “Ưu-bà-tắc giới” đều được đổi thành 
“giới Bồ-tát.” 

$ Noãn pháp (8£ ¿x), pháp ấm. Đây là một trong bốn pháp tu gia hạnh (S. pra-yoga, 
3uẤT ?Ñi) của tông Du-già Duy thức (2â iu ‡T z3 ## ở). Ba pháp còn lại là “đảnh” 
(18), “nhẫn” (3#) và “thế đệ nhất” (3# # — 3k). Theo Luận Duy thức (°‡E343R), “pháp 
ấm” là trạng thái nương vào ánh sáng đề được định, quán chiếu không chấp thủ (i#,#& 
ZïTậL). Giữ lửa đạo này để tiếp tục tiến tu các hạnh Bồ-tát. Nói đơn giản hơn, pháp ấm 
là phần sơ khởi của hạnh tu Bồ-tát. 

? Tu-đà-hoàn (S. _ PIN P. sofãpanna, C. ?§ Ƒöš8,), đi vào dòng Thánh (^#Ä: 
Nhập lưu) hoặc (i83: Dự lưu). Đây là quả Thánh đầu tiên, người đã chặt đứt hết mọi 
sự kiến hoặc ( 8, 3\). 

!° A-na-hàm (S. anägamin, PT 5 4), không trở lại cuộc đời này nữa (Z #%, bất lai). 
Đây là quả thứ ba trong bốn Thánh quả của Thanh văn. Những người này đã chấm dứt 
chín phẩm phiền não trong cõi dục, không còn tái sinh trong cõi dục mà sinh vào cõi 
sắc giới và cõi vô sắc. 

'!' Thị danh phá giới Ưu-bà-tắc (2# # # &4#3###), gọi là Ưu-bà-tắc phá giới. 


KINH GIỚI BỒ-TÁT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


cư sĩ hôi thôi,'? cư sĩ thấp kém, cư sĩ nhơ uế,' 
cư sĩ bị trói." Đây là nội dung giới trọng thứ 
nhất. 

1.2. Giới trọng thứ 2:!* Không được trộm cắp 
(EffA &) 

Này các đệ tử, thọ giới Bồ-tát dù vì mạng mình 
cũng không trộm cắp [tài sản người khác] dù chỉ 
một tiền.!” Nếu phá giới này thì [Phật tử] đó mất 
giới Bồ-tát. Người phạm giới này, ngay cả pháp 
âm còn không đạt được, huống hỗ chứng đắc 
quả Tu-đà-hoàn, quả A-na-hàm. Đó được gọi là 
cư sĩ phá giới, cư sĩ hôi thôi, cư sĩ thấp kém, 
cư sĩ nhơ uế, cư sĩ bị trói. Đây là nội dung giới 
trọng thứ hai. 

1.3. Giới trọng thứ 3:'8 Không được nói láo 
(S# 3) 


! Xú ưu-bà-tắc (2# 4®), cư sĩ nam hôi thối. 

!3 Chiên-đà-la ưu-bà-tắc (3# è đố tế 3á SE ) cư sĩ nam như giai cấp nô dịch. Chiên- 
đà-la (S. capdala, 3 f ##) là giai cấp cùng đỉnh, thấp nhất của xã hội Ấn Độ ngày xưa. 
Người nam gọi là Chiên-đà-la (3 fẽ lŠ'), người nữ gọi là Chiên-đà-lợi (3 fẽ #]). 

! Câu ưu-bà-tắc (3#4#3# 3), cư sĩ nam cấu uế. 

'5 Kết ưu-bà-tắc (4# 3# 3E), cư sĩ nam bị trói buộc. 

!° Điều khoản giới này đề cập một phần của giới trọng thứ hai trong Kinh Phạm 
võng Bồ-tát giới với 2 chỉ tiết sau: (0) Đích thân trộm hoặc dạy bảo người khác trộm 
cắp, (1i) Đối tượng được trộm cắp là tất cả của cải. Nếu Bồ-tát xuất gia dù một cây kim 
hay một cọng cỏ không được lấy thì Bồ-tát tại gia không được trộm cặp dù một tiền. 

!” Tương đương 16 tiền đồng của đời Đường thuộc Trung Quốc cổ đại. 

'8 Việc nói dối được đề cập ở giới trọng 4, trong Kinh Phạm võng Bô-tát giới theo 
nghĩa chung chung, đang khi giới Bồ-tát tại gia không cho cư sĩ nói dối tự ngôn chứng 
Thánh và việc này không đề cập đối với Giới Bồ-tát xuất gia. Việc này được đề cập 
trong giới Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-nI. 
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Này các đệ tử, thọ giới Bồ-tát dù vì mạng 
mình không nói dối gạt: “Tôi chứng đắc được 
phép quán bắt tịnh, cho đến chứng đắc quả A-na- 
hàm.” Nếu phạm giới này thì [Phật tử] đó mắt 
gIỚI Bỏ-tát. Người phạm giới Tây, ngay cả pháp 
âm còn không đạt được, huống hỗ chứng đắc 
quả Tu-đà-hoàn, quả A-na-hàm. Đó được gọi là 
cư sĩ phá giới, cư sĩ hôi thôi, cư sĩ thấp kém, 
cư sĩ nhơ uế, cư sĩ bị trói. Đây là nội dung giới 
trọng thứ ba. 

1.4. Giới trọng thứ 4:'? Không được tà dầm 
(2 3Ê:#) 

Này các đệ tử, thọ giới Bồ-tát dù vì mạng mình 
không được tà dâm. Nếu phạm giới này thì [Phật 
tử] đó mất giới Bồ-tát. Người phạm giới nảy, 
ngay cả pháp ấm còn không đạt được, huống hồ 
chứng đắc quả Tu-đà-hoàn, quả A-na-hàm. Đó 
được gọi là cư sĩ phá giới, cư sĩ hôi thối, cư sĩ 
thấp kém, cư sĩ nhơ uế, cư sĩ bị trói. Đây là nội 
dung giới trọng thứ tư. 


1.5. Giới trọng thứ 5:?° Không được rêu rao 


'° Điều khoản giới này trùng giới trọng 3 trong Kinh Phạm võng Bồ-tát giới ở chỗ 
khuyên khích người tu không dâm dục. Tuy nhiên, người xuất gia là hoàn toàn từ bỏ 
dâm dục đang khi người tại gia bị giới hạn ở chỗ không ngoại tình. Vì họ vẫn còn đời 
sống sinh hoạt một vợ một chồng. 

?? Điều khoản giới này có nội dung trùng với giới trọng 6, trong Kinh Phạm võng 
Bồ-tát giới ở chỗ không rêu rao lỗi của người khác. 
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lỗi của bốn chúng (“£ 3â uq Z?‡ 3Ƒ ) 

Này các đệ tử, thọ giới Bồ-tát dù vì mạng mình 
không được rêu rao tội, lỗi lầm?! của Tăng NI, 
Phật tử. Nếu phạm giới này thì [Phật tử] đó mắt 
gIỚI Bỏ-tát. Người phạm giới Tiầy, ngay cả pháp 
âm còn không đạt được, huống hỗ chứng đắc 
quả Tu-đà-hoàn, quả A-na-hàm. Đó được gọi là 
cư sĩ phá giới, cư sĩ hôi thối, cư sĩ thấp kém, 
cư sĩ nhơ uế, cư sĩ bị trói. Đây là nội dung giới 
trọng thứ năm. 

1.6. Giới trọng thứ 6:? Không bán rượu bỉa 
(“#¿ì8) 

Này các đệ tử, thọ giới Bồ-tát dù vì mạng 
mình không được buôn bán các loại rượu [bia|. 
Nếu phạm giới này thì [Phật tử] đó mất giới Bồ- 
tát. Người phạm giới này, ngay cả pháp ấm còn 
không đạt được, huống hồ chứng đắc quả Tu-đà- 
hoàn, quả A-na-hàm. Đó được gọi là cư sĩ phá 
giới, cư sĩ hôi thối, cư sĩ thấp kém, cư sĩ nhơ uế, 
cư sĩ bị trói. Đây là nội dung giới trọng thứ sáu. 

[1049p24 Này các đệ tử! Những người thọ giới 
Bỏ-tát tại gia hãy gắng giữ gìn, không đề vi phạm 
bắt cứ giới nào thì gặt hái được quả của giữ giới. 


?! Quá tội (+8 3ÿ), tội và lỗi lầm. 
3 Điêu khoản giới này trùng giới trọng 5 của Kinh Phạm võng Bó-tát giới. 


1§ 
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Này các đệ tử! Các giới Bô-tát cho người tại gia 
gọi là Anh Lạc, hoặc là Trang Nghiêm, hương 
đó vi điệu, xông khắp các cõi, ngăn che điêu ác, 
là pháp luật tốt, tức là kho báu tuyệt vời tỗi cao, 
mang dòng dõi của bậc đăng cấp cao, chỗ tịch 
tịnh lớn, là vị sương ngọt, đất sinh điều lành. 
Thăng phát tâm này còn được lợi ích vô số như 
vậy; huống hồ một lòng giữ giới, không phạm! 


II. HAI MƯƠI TÁM GIỚI NHẸ ( = -+ 2` ‡# zÿ ) 
2.1 Giới nhẹ thứ 1:7 SG: chịu cúng đường 
cha mẹ, sư trưởng (Z6 2\ # Éh ) 

Này các đệ tử, theo lời Phật dạy: “Người đã 
thọ giới [Bô-tát tại gia |“? mà không cúng dường, 
cha mẹ, sư trưởng, phạm tội vô tâm,” đường tu 
không tiên,“° rơi xuông [đường ác],7” [giới hạnh] 
không sạch,” tạo nghiệp [sinh tử].”” 


? Điều khoản giới này có đề cập chỉ tiết nhỏ trong giới nhẹ l của Kinh Phạm võng 
Bồ-tát giới ở chỗ phải có tâm cung kính và hiếu thuận với thầy mình. 

“ Nhược Ưu- bà- tắc thọ trì giới dĩ (‡#1#3#;* #&‡šä\E,), nếu Ưu-bà-tắc đã tiếp 
nhận giới [Bò- tát] rồi. Trong toàn bản văn này, tôi dùng cùm từ thống nhất “người đã 
thọ giới [Bò- tát tại gia]” thay thế cho cụm từ trên. 

?5 Thất ý (& #), vô tâm, sơ ý. Đây là trạng thái đánh mất chánh niệm và mất ý 
niệm thiện. 

? Bất khởi (Z3), không tiến trên đường đạo, xa hơn nữa là khó chứng đắc các 
Thánh quả. 

?? Đọa lạc ( f# 3#) chỉ cho rơi xuống ba đường ác. Theo tôi, với nhhững nghiệp nhân 
không tốt thì sẽ tái sinh trong môi trường xấu. 

? Bất tịnh (2#) ở ngữ cảnh này chỉ cho giới hạnh không thanh tịnh. 

? Hữu tác (3# 1£) ở ngữ cảnh này chỉ cho tạo ra nghiệp nhân trong sinh tử luân hồi. 
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2.2 Giới nhẹ thứ 2:3° Chìm đắm rượu bỉa (#, 
# §Ƒ 3TR) 

Người đã thọ giới [Bồ-tát tại gia] mà mê vui 
chơi, uống các rượu [bia|, phạm tội vô tâm, 
đường tu không tiễn, rơi xuống [đường ác], [giới 
hạnh]| không sạch, tạo nghiệp [sinh tử]. 

2.3 Giới nhẹ thứ 3:3! Không chăm sóc”? bệnh 
(43 2 §E Hỗ 2t J8 3) 

Người đã thọ giới [Bôồ-tát tại gia] do vì ác 
tâm không chịu chăm sóc bệnh nhân khổ đau, 
phạm tội vô tâm, đường tu không tiễn, rơi xuống 
[đường ác]|, [giới hạnh | không sạch, tạo nghiệp 
[sinh tử]. 

2.4 Giới nhẹ thứ 4: Không chịu tặng biếu cho 
người xin ăn (#3 Z3Ÿ # Øš) 

Người đã thọ giới [Bồ-tát tại gia] thấy người 
ăn xin mà không tùy nghỉ tặng biếu ít nhiều 
[phẩm vật], để họ về không,3“ phạm tội vô tâm, 
đường tu không tiễn, rơi xuống [đường ác], [giới 
hạnh] không sạch, tạo nghiệp [sinh tử]. 


`. - „28/238 


võng Bồ-tát giới ở chỗ không uống rượu [bia]. 
3! Điều khoản giới này có một phần nội dung tương tự với giới nhẹ 9 thuộc Kinh 
Phạm võng Bô-tát giới ở chỗ chăm sóc người bị bệnh tật. 
3? Chiêm thị (8# 3#), nhòm ngó. Ở đây có nghĩa là quan tâm, chăm sóc. 
3 Tùy nghỉ (Éễ 7#), tùy theo hoàn cảnh; tùy theo thuận lợi mà làm một cách phù hợp. 
3 Khiến hoàn (:Š :Ÿ), quay về. 
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2.5 Giới nhẹ thứ 5:3 Không đón, lễ lạy, hỏi 
thăm Tăng Ni ( 8, u3 3X §š‡ #‡ F] šU) 

Người đã thọ giới [Bồ-tát tại gia] thấy quý 
Tăng Ni, tôn túc, trưởng lão, mà không đứng 
dậy, nghênh đón, lễ lạy, hỏi thăm [cung kính], 
phạm tội vô tâm, đường tu không tiễn, rơi xuống 
[đường ác]|, [giới hạnh | không sạch, tạo nghiệp 
[sinh tử]. Trường hợp không phạm: Nếu có bệnh 
nặng, hoặc nhập vào định trong lúc ngồi thiên, 
ngôi nghe nói pháp. 

2.6 Giới nhẹ thứ 6: Khinh thường Tăng Ni vi 
phạm giới luật ( R, v9 3š 9*zì\ : ^› + §§}#) 

Người đã thọ giới [Bồ-tát tại gia] thấy quý 
Tăng NI, tôn túc, trưởng lão vị phạm giới luật đã 
được tiếp nhận, khởi tâm kiêu mạn, rằng mình 
hơn họ, họ không bằng mình, phạm tội vô tâm, 
đường tu không tiễn, rơi xuống [đường ác], [giới 
hạnh] không sạch, tạo nghiệp [sinh tử]. 

2.7. Giới nhẹ thứ 7:3 Không øiữ tám v5 
trong sáu ngày trai (H Xổ‡ 2u /\z#Ñ ` 
=ÿ 

Người đã thọ giới [Bôồ-tát tại gia] mà không 


 .. 


Phạm võng Bô-tát giới ở chỗ vì phạm ĐIỚI luật trong sáu ngày trai. 
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nhận giữ tám phân trai giới trong sáu ngày 
trai,°8 phạm tội vô tâm, đường tu không tiễn, rơi 
xuống [đường ác], [giới hạnh] không sạch, tạo 
nghiệp [sinh tử]. 


2.8. Giới nhẹ thứ §:?? Không đi nghe pháp ( 
‡#3Š4¿X) 

Người đã thọ giới [Bôồ-tát tại gia] không thê 
đến nghe chỗ có giảng pháp trong bốn mươi 
dặm, phạm tội vô tâm, đường tu không tiễn, rơi 
xuống [đường ác], [giới hạnh] không sạch, tạo 
nghiệp [sinh tử |. 


2.9. Giới nhẹ thứ 9: Nhận đồ của Tăng (&4# 
R2) 

Người đã thọ giới [Bô-tát tại gia] tiếp nhận 
đồ dùng của Tăng bốn phương” như dụng cụ 
năm, #' giường năm, chế ngôi, phạm tội vô tâm, 


37 Bát giới (3Ÿ) còn gọi “bát trai giới” (x©®t#®). “bát quan giới” (` Bl 3#). “bát 
chỉ giới” ( % #) là tám điều đạo đức, đành cho người tập sự xuất gia trong 24 giờ, 
bao gôm: (1) Không giết hại sự sống (###, bất sát sinh); (ii) Không lấy của không 
cho ( #t#c, bất dữ thủ); (11) Không được dâm dục (#334. bất phi phạm hạnh); 
(iv) Không nói lời hư đối (£ # 3“‡#, bất hư cuống ngữ); (v) Không uống rượu [bia] 
(S#::ã, bất âm tứu); (v1) Không thoa hương, trang sức, xem nghe ca múa (SS#h 
ý #t#t#ê, bất đồ sức man vũ ca quan thính); (vi) Không nằm và ngồi trên giường 
cao rộng, đẹp (Z£IR 4* ¡š /š #š #./R _L, bất miên toạ cao quảng nghiêm lệ sàng thượng), 
(viii) Không ăn trái giờ (Z 3E8#, bất phi thời thực). 

3 Nhất nguyệt chỉ trung bất năng lục nhật (— R > †# §&zx 8), không thê giữ 
được sáu ngày trong một tháng. 

?° Điều khoản giới này có nội dung chính tương tự với giới nhẹ 7 của Kinh Phạm 
võng Bô-tát giới ở chỗ không đi nghe giảng pháp. 

4° Chiêu-đề Tăng (S. cafurdeáa, ‡3‡£‡1#), đồ của Tăng du phương. 

*! Ngọa cụ (P. sayanãsana, S. šayanäsana, #4 8-), dụng cụ nằm. 
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đường tu không tiễn, rơi xuống [đường ác], [giới 
hạnh] không sạch, tạo nghiệp [sinh tử |.“ 

2.10. Giới nhẹ thứ 10: Uống nước có trùng (2. 
? sà 2) 

Người đã thọ giới [Bô-tát tại gia] nghi nước 
có trùng mà cô uống vào, phạm tội vô tâm, đường 
tu không tiễn, rơi xuống [đường ác], [giới hạnh] 
không sạch, tạo nghiệp [sinh tử]. 

2.11. Giới nhẹ 11: Đến chỗ hiểm nạn (f&š£ 
3ã ƒT) 

Người đã thọ giới [Bồ-tát tại gia] một mình đi 
đến những chỗ hiểm nạn, không bạn đồng hành, 
phạm tội vô tâm, đường tu không tiễn, rơi xuống 
[đường ác]|, [giới hạnh | không sạch, tạo nghiệp 
[sinh tử]. 


2.12. Giới nhẹ 12: Người nam qua đềm ở chùa 
của Ni Gỗ 7ä 5T) 

Người nam thọ giới [Bồ-tát tại gia] một mình 
qua đêm ở chùa của NI, phạm tội vô tâm, đường 
tu không tiễn, rơi xuống [đường ác], [giới hạnh] 
không sạch, tạo nghiệp [sinh tử]. 

_*® Nếu chưa phải thành viên Tăng đoàn thì không nên nhận. Trường hợp không 
phạm: Tạm dùng đồ vật trong chủa. 


* Nếu nghỉ thì hãy quan sát thật kỹ (# ñ| /E 3i), hoặc dùng đồ lọc nước (7š f yš 
#) để lọc VI trùng. 


. 


Phạm võng Bô-tát giới ở chỗ không được đi vào những chỗ hiểm nạn, khốn khó. 


KINH GIỚI BỒ-TÁT CHO NGƯỜI TẠI GIA | 2l 


2.13. Giới nhẹ 13: Đánh người vì của (# 8 ‡T 
®`) 

Người đã thọ giới [Bồ-tát tại gia] chỉ vì mạng 
sông, hoặc vì tài sản, chửi măng đánh đập nô tỳ, 
tớ nhỏ, 3 hay những người ngoài,” phạm tội vô 
tâm, đường tu không tiến, rơi xuống [đường ác], 
[giới hạnh| không sạch, tạo nghiệp [sinh tử]. 
2.14. Giới nhẹ 14: Cúng tặng thức ăn đã để 
cách đêm (7% 2-38, ug 12) 

Người đã thọ giới [Bồ-tát tại gia] cúng tặng 
thức ăn qua đêm cho quý Tăng, Ni, phạm tội vô 
tâm, đường tu không tiên, rơi xuông [đường ác], 
[giới hạnh| không sạch, tạo nghiệp [sinh tử]. 
2.15. Giới nhẹ 15:“” Nuôi mèo và cáo (3 §#43#) 


Người đã thọ giới [Bồ-tát tại gia] nuôi mèo và 
cáo, phạm tội vô tâm, đường tu không tiên, rơi 
xuông [đường ác], [giới hạnh] không sạch, tạo 
nghiệp [sinh tử |. 

2.16. Giới nhẹ 16: Nuôi trâu, bò, dê (3 #+# 
*) 


Người đã thọ giới [Bô-tát tại gia] nuôi các gia 


® Nô tỳ, đồng bộc (%4, š f4), nô tỳ và đầy tớ nhỏ. 
“ể Mộ sp nhân ứt +) người ngoài, người dung; người khác đạo; người ngoại quốc. 


n" 


Phạm võng Bô-tát giới ở chỗ không nuôi mẻo và cáo. 
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súc? và động vật như vol, ngựa, bò, dê, lạc đà, 
hoặc lừa; không làm tịnh thí,“° xin tiếp nhận giới, 
phạm tội vô tâm, đường tu không tiễn, rơi xuống 
[đường ác]|, [giới hạnh | không sạch, tạo nghiệp 
[sinh tử]. 

2.17. Giới nhẹ 17: Không cúng y, bát (®!## ä 
=®&#‡®4) 

Người đã thọ giới [Bô-tát tại gia] nếu không 
đành dụm”” [dâng cúng Tăng đoàn] y,°! bát,°7 tích 
trượng,3 phạm tội vô tâm, đường tu không tiến, 
rơi xuống [đường ác], [giới hạnh] không sạch, 
tạo nghiệp [sinh tử|. 


2.18. Giới nhẹ 18: Tưới ruộng nước sạch ( 
MLi#zk) 


* Súc thú (ä ##), gia súc. 

4 Tịnh thí (P. vikappana, S. vikalpana, š#3,), bô thí trong sạch, còn gọi là tác tịnh 
(£:#), thuyết tịnh (32?#). Tịnh thí gồm 2 loại: (¡) Chân thực tịnh thí ( 8 # š#3#) là thí 
xả đồ vật cho người khác ở giữa Tăng đoàn một cách chân thật, (1) Triển chuyển tịnh 
thí (## ‡$ ;#»,), sau khi làm biểu quyết, tự cất giữ phẩm vật. 

5° Trữ súc (&# #), dành dụm, đề dành, tiết kiệm. 

*' Ba y (S. frim civarani, = 3, tam y) của Tỳ-kheo bao gồm: (ï) Tăng-già-lê (P=S. 
savehäir, {É 1u Ất), đại y, (ii) Uất-đa-la-tăng (P=S. utfarãäsavga, ‡3 # ##1#), thượng y, 
(ii) An-đà-hội (S. anfarväsa, P. antaravasa, 3š #), nội y. Đôi với Tỳ-kheo-ni thì 
có thêm hai y: (¡) Tăng-kỳ-chi (P. savkaccha, S. sajkaksika, †Š 3& % ), y che nách, (1) 
Quyết-tu-la (S. &wszia, #:1# ##), quần. 

3 Bát-đa-la (P. pafữa, S. pa£ra, #§ Z š#) thường được dịch “ứng lượng khí” (7Š # 
#3) nghĩa là dụng cụ đo lường [sức ăn của người hành khát]. Khi sử dụng bát cần chú 
ý 3 điều sau: (¡) Về mặt chất liệu, bát chỉ được làm từ sắt hoặc sành, không được dùng 
bát bằng vàng, bạc, đồng, gỗ v.v... bảy thứ báu, (ii) Về màu sắc, bát được hun từ khói 
thuốc hoặc dầu mè, (iii) Về thể tích, dựa vào sức ăn của mỗi người mà phân ra ba loại 
bát: Lớn, vừa, nhỏ. Loại bát lớn nhất không được hơn ba thăng, loại nhỏ nhất không 
được quá nửa thăng. 

®% Tích trượng (4#3#), biểu tượng thiền tướng của một vị Sa-môn. 


KINH GIỚI BỒ-TÁT CHO NGƯỜI TẠI GIA | 23 


Người đã thọ giới [Bồ-tát tại gia] vì mạng 
sông mình, tưới tiêu ruộng nương,“ không dùng 
nước sạch và chỗ ruộng khô,°5 phạm tội vô tâm, 
đường tu không tiễn, rơi xuống [đường ác], [giới 
hạnh] không sạch, tạo nghiệp [sinh tử]. 

2.19. Giới nhẹ 19: Bán không công bằng (3⁄) 
W2) 

Người đã thọ giới [Bồ-tát tại gia] vì mạng 
sống mình, giao dịch, mua bản, cân đo?” bán đồ, 
một khi báo giá thì không được phép xóa bỏ giá 
cũ đã thỏa hiệp trước, 3 bỏ đi giá rẻ bán với giá 
mặc.” Khi cân đo đồ, để cho người bán tự do 
cân đo. Nếu ta thấy có sự gian lận thì bảo người 
bán chỉnh [cân đòn] ngay lại.“ Nếu không làm 
vậy, phạm tội vô tâm, đường tu không tiến, rơi 
xuống [đường ác], [giới hạnh] không sạch, tạo 
nghiệp [sinh tử |. 


*% Cái điền tác giả (# w 4£-#), người làm việc tưới tiêu ruộng nương. 

- lo chủng xứ { _ 4 &), chỉ cho chỗ để trồng trọt thường là đất gò, ruộng khô. 
Phạm VÕng Bồ-tát giới ở chỗ buôn bán cân thiếu. 

# Đấu xưng (F14), dụng cụ cân đo đồ đạc. 

5 Tiền khước (ð[#p), tiến thoái (‡#‡#). Ở ngữ cảnh này xóa bỏ giá mà hai bên 
(người bán và người mua) đã thỏa hiệp, giao kẻo trước đó. 

” Xả tiện thú quý (12 2š 2e Ñ #) tức bỏ đi giá rẻ mà bán với giá mắc hơn. 

50 Nguyên văn chữ Hán: Đầu xứng lượng vật nhậm tiền bình dụng, như kỳ bắt bình, 
ưng ngữ linh bình (-+#£ ##2‡£ñj Ÿ#fl › 3u ƑŸ › /&?á4#), khi cân đo đồ, để 
cho người bán trước mặt tự do cân đo. Nếu ta thấy có sự gian lẫn trong lúc cân đo, thì 
bảo người bán chỉnh [cân đòn] ngay lại hoặc ít ra lên tiếng rằng cô chú hãy bán một 
cách công tâm. 
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2.20. Giới nhẹ 20: Làm tình sai chỗ (3È/š ‡72*) 


Người đã thọ giới [Bồ-tát tại gia] làm tình trái 
ĐIỜ, SảI chỗ, , phạm tội vô tâm, đường tu không 
tiễn, rơi xuống [đường ác], [giới hạnh] không 
sạch, tạo nghiệp [sinh tử]. 

2.21 Giới nhẹ 21: Trồn nộp thuế quan (42 #©) 

Người đã thọ giới [Bôồ-tát tại gia], làm nghệ 
doanh nghiệp, buôn bản, kinh doanh, trồn thuế 
bỏ đi, phạm tội vô tâm, đường tu không tiễn, rơi 
xuông [đường ác], [giới hạnh] không sạch, tạo 
nghiệp [sinh tử |. 

2.22. Giới nhẹ 22: Vi phạm pháp luật (2t. BỊ #]) 

Người đã thọ giới [Bô-tát tại gia], vi phạm 
pháp luật, phạm tội vô tâm, đường tu không tiên, 
rơi xuông [đường ác], [giới hạnh| không sạch, 
tạo nghiệp [sinh tử|. 

2.23. Giới nhẹ 23: Không cúng dường Tam 
bảo với thức ăn mới (#*? 1+: =< 3Ä) 

Người đã thọ giới [Bồ-tát tại gia] được những 
ngũ côc, trái cây, dưa quả, rau cải, rau khô,°! mới 
mà không dâng, cúng dường Tam bảo, tự mình 
hưởng trước, phạm tội vô tâm, đường tu không 
tiên, rơi xuông [đường ác], [giới hạnh| không 
sạch, tạo nghiệp [sinh tử]. 


5! Như (3ö), rau khô (‡# 3). 
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2.24. Giới nhẹ 24: Tăng đoàn cấm chỉ, không 
cho phép làm (Z=3#4š + {Ƒ) 

Người đã thọ giới [Bô-tát tại gia] chưa được 
cho phép của Tăng đoàn, tự tiện thuyết pháp,” 
khen ngợi” [Tăng Ni], phạm tội vô tâm, đường 
tu không tiễn, rơi xuống [đường ác], [giới hạnh] 
không sạch, tạo nghiệp [sinh tử]. 


2.25. Giới nhẹ 25: Không nhường đường cho 
Tăng Ni đi trước“ (z4 3š 1# ñT) 

Người đã thọ giới [Bồ-tát tại gia] đi ở phía 
trước [năm nhóm xuất gia]: Các vị Tỳ-kheo,®Š 
[hoặc Tỳ-kheo-ni°5], hoặc các Sa-di, [hoặc Sa-di- 

mi], [hoặc các Thức-xoa| trên các tuyến đường, 
phạm tội vô tâm, đường tu không tiễn, rơi xuống 
[đường ác]|, [giới hạnh | không sạch, tạo nghiệp 
[sinh tử]. 


5 Sở đĩ, cư sĩ không được tùy tiện thuyết pháp ở giữa mọi người là vì họ chưa qua 
trường lớp Phật học, chưa nắm vững hết được những lời dạy của Kinh và Luật thì khi 
nói ra sẽ làm rối người nghe. 

% Khen ngợi những điều tích cực là đáng được khích lệ nhưng có một số vị tu hành 
cảm thấy bản thân chưa đạt đến tâm không bám vào thứ gì thì họ thường có thái độ im 
lặng không nhận, thậm chí ngăn người khác đừng khen. 

%4 Đây là trường hợp khi ta đi cùng với năm nhóm người xuất gia. Đối với người 
cư sĩ tại gia nói chung và người thọ giới Bồ-tát nói riêng thì đây là việc làm không tôn 
kính Tam bảo. Vì vô tình chúng ta làm trở ngại bước đi và tầm nhìn của các ngài. Thay 
vào đó ta phải đi ở phía sau với tâm cung kính. 

5 Tỳ-kheo (P. 8hikkhu, S. Bhikgu, tứ) tức những người nam xuất gia đã thọ giới 
Cụ-túc và giữ 250 giới. 

5 Tỳ-kheo-ni (P. 8hikkhun, S. Bhiksunr, tt # £,) tức những người nữ xuất gia đã 
thọ giới Cụ-túc và giữ 348 giới. 
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2.26. Giới nhẹ 26: Không công bằng chia thức 
ăn cúng Tăng (4# 2+2) 

Người đã thọ giới [Bô-tát tại gia] chọn đô ăn 
ngon lạ, hoặc dâng quá phần cho sư phụ mình 
khi dâng thức ăn lên cho Tăng đoàn, phạm tội 
vô tâm, đường tu không tiến, rơi xuống [đường 
ác |, [giới hạnh | không sạch, tạo nghiệp [sinh tử]. 
2.27. Giới nhẹ 27: Không được nuôi tằm” (Z 

Sk) 

Người đã thọ giới [Bô-tát tại gia] nuôi tắm 
[kiếm sông] phạm tội vô tâm, đường tu không 
tiến, rơi xuống [đường ác], [giới hạnh] không 
sạch, tạo nghiệp [sinh tử]. 


2.28. Giới nhẹ 28:”* Không ngó bệnh nhân khi 
đi trên đường (##⁄š5z 3Ý › ®2+Hễ ?) 


Người đã thọ giới [Bồ-tát tại gia] khi đi trên 
đường, thấy gặp bệnh nhân, không chịu đến nơi 
quan tâm, [chăm sóc], dùng các cách thức, gửi 
nơi viện trợ”? mà bỏ mặt đi, phạm tội vô tâm, 
đường tu không tiễn, rơi xuống [đường ác], [giới 
hạnh] không sạch, tạo nghiệp [sinh tử]. 


sỹ Việc nuôi tằm kiếm sống đã vô tình giết chết vô số những con nhộng tằm qua 
việc nâu kén tằm. 
Phạm võng Bô-tát giới ở chỗ gặp bệnh nhân trên các tuyến đường. 

5 Phó chúc sở tại (4†# #t#), gửi [người bệnh] đến nơi được chữa trị, chăm sóc, 
giúp đỡ. 
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[105006] Này các đệ tử! Nếu cư sĩ nảo dốc lòng 
giữ gìn giới luật như vậy thì người này là đóa hoa 
sen trắng”? trong các cư sĩ; hương thơm thượng 
hạng, vi diệu trong các cư sĩ; hoa sen thanh tịnh 
trong các cư sĩ. Người đó chính là trân báu đích 
thực, là bậc trượng phu trong các cư sĩ. 


[10s0p09 Này các đệ tử! Như lời Phật dạy, hai 
loại Bồ-tát: Một, người tại gia. Hai, người xuất 
gia. Bồ-tát xuất gia gọi là Tỳ-kheo. Bồ-tát tại gia 
là người cư sĩ. Bồ-tát xuất gia giữ giới xuất gia, 
không gì khó khăn. Bồ-tát tại gia ĐIỮ gIỚI tại Ø1a 
thì mới là khó. Vì sao như thế? Người tại gia đa 
phân bị ràng buộc bởi hoàn cảnh xấu. 


7° Phân-đà-lợi hoa (S. puudarika, 3F #{ ‡È), hoa sen trắng. 
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SÁM NGUYỆN 


3.1. KỆ KẾT NGHI THỨC (#13 ) 
Người sáng suốt mạnh mẽ 
Trí tuệ và kham nhẫn 

Trong lúc chưa thành Phật 
Đạt được năm lợi ích: 

Một, mười phương các Phật 
Thương xót, thường bảo hộ. 
Hai, khi sắp qua đời 

Chánh kiến, tâm hoan hỷ. 
Ba, sinh ra chỗ nào 

Làm bạn các Bô-tát. 

Bốn, đủ các công đức 
Thành tựu các giới hạnh. 
Năm, đời này, đời sau 

Đủ phước huệ, giới tánh. 
Đây là chỗ của Phật 
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Bậc trí khéo tư duy 

Người chấp tướng, chấp ngã 
Không thê tin pháp này. 
Người chứng pháp Nhị thừa 
Chăng phải chỗ ươm mầm. 
Muốn nảy mâm bồ-đề 

Ánh sáng soi thế gian 

Nên quan sát thật kỹ 

Tướng chân thật các pháp 
Không sinh cũng không diệt 
Không thường cũng không đứt 
Không một cũng không khác 
Không đến cũng không đi 
Trong cội lòng như vậy 

Tìm cách, siêng trang nghêm. 
Điều Bồ-tát nên làm 

Cần phải tuần tự học 

Chớ khởi nghĩ phân biệt 

Là con đường bậc nhất 
Cũng gọi là Đại thừa. 

Tất cả chỗ hý luận 

Đều do đây mà diệt 

Nhất thiết trí của Phật 

Đều sinh ra từ đây. 

Vì thế các Phật tử 

Phát khởi tâm dũng mãnh 
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CIữ giới sạch của Phật 

Như giữ hạt châu sáng. 

Các Bồ-tát quá khứ 

Đã học giới pháp này 

Người vị lai sẽ học 

Người hiện đời đang học 
Đây là hành xứ Phật 

Chỗ bậc Thánh khen ngợi 
Ta đã tùy thuận nói 

Nhóm vô lượng phước đức 
Hướng đến khắp chúng sinh 
Cùng về nhất thiết trí 
Nguyện người nghe pháp này 
Mau chóng được thành Phật. 


3.2. KINH TINH HOA TRÍ TUỆ" 


Quán Tự Tại” thực hành trí tuệ, 
Bát-nhã ba-la-mật sáng ngời, 
Bấy giờ Bồ-tát quán soi, 
Thấy rằng năm uân ba đời đều không. O 
Vượt tất cả các vòng khô ách, 


! Tựa đề bài kinh bằng Sanskrit: “Prajãä Pãramitä Hridaya Sira”. Ngài Cưu-ma- 
la-thập dịch là “Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật đại minh chủ kinh ” (FỆ 34* 3 ;w š§ ®# 2 8R 
7). Ngài Huyền Tráng dịch là “Bá/-nhã Ba-la-mật-đa tâm kinh” (4# 3 »š š§ # # sò 
##), gọi tắt là “Bát-nhã tâm kinh” (4# 3#» #&) hoặc ngắn hơn là “Tâm kinh” (s¿##). 
Chúng tôi dịch là “Kinh Tỉnh hoa trí tuệ”. 

?Nguyên văn Sanskrit “4walokife$vara Bodhisata”, ngài Cưu-ma-la-thập dịch là 
Quán Thế Âm Bồ-tát (##+#-# ‡ jš) trong khi ngài Huyền Tráng dịch là Quán Tự Tại 
Bồ-tát (lñ. 8 & 3 f#). 
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Hãy nghe này, Xá-lợi-phất ông! 
Sắc nào có khác gì không, 
Không nào khác sắc, sắc không vốn đồng. O 
Cả thọ, tưởng, thức, hành cũng thế, 
Tánh chân không các pháp viên thành 
Thảy đều chăng diệt, chăng sanh, 
Chăng nhơ, chăng sạch, chẳng tăng giảm gì. O 
Trong chân không chăng hề có sắc, 
Chắng thọ, tưởng, hành, thức trong không. 
Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân, 
Sắc, thanh, vị, xúc, pháp, hương không còn. O 
Không nhãn thức đến không ý thức, 
Không vô minh hoặc hết-vô-minh, 
Không điều già chết chúng sanh, 
Hết già, hết chết thực tình cũng không. 
Không trí huệ cũng không chứng đắc, 
Bởi có gì là chỗ đắc đâu. 
Bấy lâu Bồ-tát dựa vào, 
Trí ba-la-mật, thăm sâu thực hành, 
Mọi chướng ngại quanh mình tan biến, 
Mọi việc đều chăng khiến hoảng kinh, 
Xa lìa mộng tưởng đảo điên, 
Niết-bàn rốt ráo an nhiên thanh nhàn. O 


3 Ngài Cưu-ma-la-thập dịch là “Xá-lợi-phất” (P. Sariputta, S. Sãriputra, 4*#| ‡š). 
Ngài Huyền Tráng dịch là “Xá-lợi tử” (@-#j-#). Sở đĩ tôn giả được đặt tên này là vì 
khi sinh ra, mắt của ngài như chim Xá-lợi nên tôn giả này được mệnh danh là trí tuệ đệ 
nhất, một trong mười vị đại đệ tử của đức Phật. 
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Bát-nhã ấy rõ ràng trí tuệ, 
Mà ba đời chư Phật nương vào, 
Chứng thành quả giác tối cao, 
Nên xem Bát-nhã thâm sâu đó là: O 
Lời thần chú sâu xa bậc nhứt, 
Lời chú thần rất mực quang minh, 
Chú thân cao cả anh linh, 
Là lời thần chú thật tình cao siêu, 
Trừ dứt được mọi điều đau khổ, 
Đúng như vầy muôn thuở không sai. 
Ngài liền tuyên nói chú này, 
Đề người trì niệm sáng bảy chơn tâm:  O 
Ga-tê Ga-tê Pa-ra-ga-tê Pa-ra-san-ga-tÊ Bồ- 
dhi Sva-ha.* (3 ẩn) OOO 
3.3. NIỆM PHẬT? 


Thân Phật thanh tịnh như lưu ly 
Mặt Phật tựa như vẳng trăng sáng 
Phật ở thế gian thường cứu khô 
Tâm Phật từ bi khắp muôn nơi. 


* Nguyên văn Sanskrit của câu thần chú: “Œae, Gafe, Päragate, Pãrasarngate, 
Bodhi Svahđ”. Ngài Cưu-ma- -thập phiên âm bằng Hán văn: “Kiệt đé, kiệt đề, ba-la-kiệt- 
đế, ba-la-tăng-kiệt-đề, bồ-đề-tăng-sa-ha” (33 › 33? : 4 # ¿8# › »\ Ÿ 1 s3 tt › 
ri › Tổ 3 3 J) trong khi ngài Huyền Tráng phiên âm bằng Hán văn: “Yết-đề, yết-đé, 
ba-la-yết-đế, ba-la-tăng-yết-đề, bồ-đề-tát-bà-ha” (‡33š : ‡3?š › » #‡341# : »x # 1# 
#8 3F + 3¿ b l 34 ?J). Chúng tôi tận dụng âm tiếng Việt, một ngôn ngữ có thể phiên âm 
hầu hết các âm thanh trên thế giới để phiên âm câu chú. 

Nguyên văn bài kệ tán Phật: “Phật thân thanh tịnh tự lưu ly, Phật diện do như mãn 
nguyệt huy. Phật tại thế gian thường cứu khổ, Phật tâm vô xứ bắt từ bi” (#5 # ;š #4» 
ĐI ' h ứn JÃ xuử§ H XẾ ° Phát l] W đt 3 ! Đau # /& T2 & 4E) 
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Nam-mô Ta-bà giáo chủ, tam giới Đạo sư, tứ 
sinh Từ phụ, nhân thiên Giáo chủ, thiên bá ức 
hoá thân, Bôn sư Thích-ca Mâu-nI Phật. 

Nam mô Thiên hoa đài thượng Lô-xá-na Phật. 

(3 /án) O 

Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật  (78/án)O 

Nam-mô Đại trí Văn-thù-sư-lợi Bô-tát (3 /án) O 

Nam-mô Đại hạnh Phô-hiên Bô-tát (3 /đn) O 

Nam-mô Hộ pháp chư Tôn Bô-tát (3 /án)O 

Nam-mô Phạm Võng Hội thượng Phật Bô-tát. 

(3 /án) OOO 
3.3. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 


Tụng gIỚI tu tập. phước tăng, 

Xin đem hồi hướng xa gần, khắp nơi. 
Nguyện cho tất cả trời nØƯỜI, 

Đều vào cõi Phật, sáng ngời chân tâm.  O 


Nguyện trừ ba chướng trầm luân, 

Sống trong trí tuệ, tịnh thanh cõi lòng. 
Nguyện cho tội nghiệp tiêu mòn, 

Noi theo Bồ-tát làm tròn tâm gương. O 


Nguyện sanh cõi tịnh Tây phương, 
Mẹ cha: Chín phẩm sen vàng nêu danh, 
Hoa cười, chứng ngộ vô sanh, 
Cùng hàng Bồ-tát đồng hành tâm linh.  O 
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Nguyện đem công đức tạo thành, 
Hướng về tất cả chúng sanh mọi loài, 
RảI ban hạnh phúc muôn nơi, 
Giúp người giác ngộ, an vui đạo mâu. 
(3 x¿) OOO 
3.4. ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU 


Con xin nương tựa Phật, 

Bậc Phước Trí Viên Thành, 

Cầu tất cả chúng sanh 

Giác ngộ, phát tâm lành. (7 /ay)O 


Con xin nương tựa Pháp, 

Nguồn tuệ giác, từ bị, 

Cầu tất cả chúng sanh 

Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm. (7 /ay) O 


Con xin nương tựa Tăng, 

Đoàn thê sống an vui, 

Cầu tất cả chúng sanh 

Hòa hợp, thương mến nhau. (7 /ay)O 
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VÀI NÉT VỀ THẦY NHẬT TỪ 


Thượng tọa Thích Nhật Từ, sinh năm 1969, giác ngộ chân lý 
Phật vào năm 1984, thọ giới Tỳ-kheo năm 1988, tốt nghiệp tiễn 
sĩ Triết học tại Đại học Allahabad, Ân Độ, 2001. Thầy Nhật Từ là 
nhà cải cách Phật giáo hiện đại, nhà hoằng pháp, người chủ trương 
nhập thế, nhà diễn thuyết, nhà thơ, người sáng tác nhạc, sáng lập 
Đạo Phật Ngày Nay từ năm 2000, chủ trương nhập thế, phụng sự 
nhân sinh qua giáo dục, hoằng pháp, văn hóa và từ thiện. 


Thầy Nhật Từ là tác giả của hơn 80 đầu sách Phật học, là Tổng 
biên tập Tam tạng thánh điển Phật giáo Việt Nam (gần 100 tập), chủ 
biên Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay (hơn 250 quyên), chủ biên sách 
nói Phật giáo, sáng tác hơn 300 nhạc khúc Phật giáo. Thầy Nhật Từ 
giảng pháp cho cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ, Canada, châu Úc, 
châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan với hơn 5.000 video pháp 
thoại về nhiều chủ đề. 

Thầy Nhật Từ có công kết nối Phật giáo Việt Nam với Phật giáo 
trên thế giới qua các Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới, Hội 
thảo Phật đản LHQ và các Hội thảo Phật giáo quốc tế tại Ấn Độ, 
Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, Trung Quốc, Nhật 
Bản... Thầy Nhật Từ là người vận động đưa Vesak LHQ về Việt 
Nam, làm Phó Tổng thư ký Đại lễ Vesak LHQ năm 2006, 2007, 
2014, 2019 và thư ký Đại lễ Vesak LHQ năm 2008. Thầy là thành 
viên sáng lập Liên minh Phật giáo thế giới, Ân Độ. 

Nhờ những đóng góp to lớn về giáo dục, thầy Nhật Từ nhận 
được Š bằng tiễn sĩ danh dự của Mahamakut University năm 2010, 
Mahachulalongkornraja-vidyalaya Universify năm 2016, Apollos 
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University năm 2016, Swami Vivekanand Subharti Ủniversity năm 
2019, Preah Sihanoukraja University năm 2019. 


Thầy Nhật Từ nhận bằng khen của Thủ tướng Việt Nam năm 
2008, năm 2019 và nhận nhiều giải thưởng, danh hiệu cao quý 
khác: Giải thưởng “Lãnh đạo xuất sắc Phật giáo thế giới” của Tăng 
vương Thái Lan năm 2015; Danh hiệu “Người thắp đuốc Diệu 
pháp” của Chính phủ Miễn Điện năm 2015; Giải thưởng nhà lãnh 
đạo xuất sắc Phật giáo thế giới của World Allianee of Buddhist 
Leaders năm 2017; Giải thưởng Nhà giáo toàn cầu của Trường Đại 
học Swami Viveknand Subharti năm 2018, Giải thưởng về giáo dục 
và nghiên cứu quốc tế của Hiệp hội nghiên cứu tôn giáo và văn hóa 
Nam Á và Đông Nam Á năm 2019, Giải thưởng giáo dục quốc tế 
của Hiệp hội Phật giáo truyền thống Nepal năm 2019, Giải thưởng 
Hiền sĩ về diệu pháp và triết học của Tăng thống của Học viện 
Parama Dhamma Chetiya Pirivena Ratmalana, Tích Lan năm 2019, 
Giải thưởng Tháp vàng của Văn phòng quốc gia về Phật giáo Thái 
Lan năm 2019, Giải thưởng Nhà giáo dục xuất sắc của International 
Buddhist College, Thái Lan năm 2019, Giải thưởng đuốc vàng Hòa 
bình Atisha Dipankar của Tăng thống Bangladesh năm 2019 và giải 
thưởng tuyên dương Vesak của Bộ Văn hóa, Dân tộc thiểu số, Tuổi 
trẻ và Thể thao của Chính phủ Ấn Độ năm 2021. 


Thầy Nhật Từ hiện là ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó 
viện trưởng thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, 
Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Phó Ban 
Phật giáo quốc tế, Phó Ban Giáo dục Phật giáo trung ương, Phó 
Ban Hoằng pháp trung ương, Phó Ban Từ thiện trung ương và Trụ 
trì chùa Giác Ngộ (Q10, BRVT, Vĩnh Long), chùa Quan Âm Đông 
Hải (Sóc Trăng), chùa Tượng Sơn (Hà Tĩnh)... 


